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1. CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - TKV
Địa chỉ:

799 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại : 
(033) 825 220            
 Fax : (033) 625 270

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG (MSC)


Trụ sở: 
Tầng trệt, Toà nhà Mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội

Điện thoại: 
(04) 9361 389 

Fax: (04) 9361 393

Chi nhánh: 
Tầng 9-10, Toà nhà Capital Place, Số 6 Thái  Văn Lung, Q.1, TP. HCM.
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 Điện thoại: 
(08) 520 2050

Fax: (08) 822 8014

Ông 
Phạm Minh Thảo, 
Giám đốc Công ty CP Than Núi Béo - TKV.

Bà 
Phạm Thị Đức, 
Kế toán trưởng Công ty CP Than Núi Béo - TKV. 

Địa chỉ:

799 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại : 
(033) 825 220            
 Fax : (033) 625 270.
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(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2203000575 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 1/4/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 3/5/2006)
ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU 

TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên cổ phiếu/trái phiếu:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Núi Béo - TKV
Mệnh giá:
10,000 đồng (Mười ngàn đồng/ cổ phần)

Tổng số lượng đăng ký:
6,000,000 cổ phiếu (tương ứng với 100% Vốn điều lệ)

Tổng giá trị đăng ký:
60,000,000,000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).
	Tổ chức kiểm toán


CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (AFC)

Trụ sở:


93/B1 Cầu giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy

Điện thoại: 

(04) 767 0657/8




Fax: (04) 767 0555

Chi nhánh:

Tại TP Hồ Chí Minh:
Địa chỉ:

138 Nguyến Thị Minh Khai, Q.3, Tp HCM




Điện thoại: 

(08) 930 3437


Fax: (08) 9303365

Tại Cần Thơ:

Địa chỉ:

106 Nguyễn An Ninh, Cần Thơ




Điện thoại: 
(071) 827 888


Fax: (071) 823209

	Tổ chức tư vấn


CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG (MSC)


Trụ sở: 
Tầng trệt, Toà nhà Mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội

Điện thoại: 
(04) 9361 389 


Fax: (04) 9361 393

Chi nhánh: 
Tầng 9-10, Toà nhà Capital Place, Số 6 Thái  Văn Lung, Q.1, TP. HCM.

 Điện thoại: 
(08) 520 2050


Fax: (08) 822 8014
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I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM chính đỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - TKV
· Ông
Nguyễn Văn Kiệm
 Chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng quản trị

· Ông
Phạm Minh Thảo
Chức vụ: 
Giám đốc


· Bà

Phạm Thị Đức
Chức vụ:
Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG


Đại diện theo pháp luật:
Ông: Nguyễn Việt Hà
Chức vụ: 

 Q.Tổng Giám Đốc

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn đăng ký giao dịch với Công ty Cổ phần Than Núi Béo - TKV. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Than Núi Béo - TKV cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong bản cáo bạch này có nội dung như sau:

· UBCKNN:
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
· TTGDCKHN: 
Trung Tâm Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.

· TKV
Tập đoàn Công nghiệp Than–Khoáng sản Việt Nam

· Tổ chức tư vấn : 
Công ty cổ phần chứng khoán Mê Kông

· AFC: 
Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC)

· CPA: 
Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA)

· AASC
Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán
· ASC:
Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán, chi nhánh Quảng Ninh
· BCTC:
Báo cáo tài chính
· Công ty: 
Công ty Cổ phần Than Núi Béo - TKV
· Cổ phiếu: 
Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - TKV
· CTCP
Công ty cổ phần

· DNNN
Doanh nghiệp Nhà nước

· Mỏ
Mỏ than Núi Béo (tiền thân của Công ty cổ phần than Núi Béo)

· PGĐ
Phó giám đốc

· HĐQT
Hội đồng quản trị

· Tổng LĐLĐ VN
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

· Bộ LĐTB & XH
Bộ Lao động Thương binh và xã hội

· P.P
Phó phòng

· T.P
Trưởng phòng

· QĐCT
Quản đốc công trường

· XN
Xí nghiệp

· Phòng TCLĐ
Phòng Tổ chức Lao động

III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - TKV
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:

1.1. Tên, địa chỉ của Tổ chức Đăng ký

· Tên gọi:


CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO

· Tên giao dịch quốc tế:
Vinacomin – Nui Beo Coal Joint Stock Company

· Tên viết tắt:


VNBC
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· Địa chỉ:


799 Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

· Điện thoại:


033.825220

· Fax:


033.625270

· Mã số thuế:


57 00 101 700-1

· Email:


Giaodich@nuibeo.com.vn

· Website:


http://www.nuibeo.com.vn
· Vốn điều lệ hiện nay:
60,000,000,000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng chẵn).
· Cơ cấu Vốn Điều lệ tại thời điểm 15/11/2006:
	TT
	Thành phần sở hữu
	Số cổ phần
	Tỷ lệ

	1
	Cổ đông Nhà nước
	3,060,000
	51%

	2
	Cổ đông nội bộ (CBCNV)
	1,202,716
	20.05%

	3
	Cổ đông ngoài
	1,737,284
	28.95%

	3.1
	Cổ đông là tổ chức nước ngoài
	1,200,000
	20%

	
	Công ty Việt Nam Investment Limited
	600,000
	10%

	
	Công ty Asia Value Investment Limited
	600,000
	10%

	3.2
	Cổ đông là tổ chức trong nước (01 tổ chức)
	39,519
	0.65%

	3.3
	Cổ đông là cá nhân trong nước (43 cá nhân)
	497,765.
	8.30%

	Tổng số vốn Chủ sở hữu
	6,000,000
	100%


1.2. Ngành nghề kinh doanh:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2203000575 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 01 tháng 04 năm 2006, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm: 

· Khai thác, chế biến, kinh doanh than và các khoáng sản;

· Xây dựng các công trình mỏ, công trình công nghiệp và dân dụng;

· Vận tải đường bộ, đường thuỷ và đường sắt;

· Chế tạo, sửa chữa, gia công các thiết bị mỏ, phương tiện vận tải, các sản phẩm cơ khí, sản phẩm đúc;

· Quản lý, khai thác cảng, bến thuỷ nội địa;

· Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;

· Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị hàng hoá phục vụ sản xuất và đời sống.

1.3. Lịch sử hình thành:

· Công Ty cổ phần than Núi Béo - TKV tiền thân là một công trình hợp tác hữu nghị giữa Liên Xô (cũ) và Việt Nam, do Liên Xô thiết kế và đầu tư xây dựng. Mỏ được Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 214 - CT ngày 3 - 7 - 1985.

· Năm 1987, Mỏ bắt đầu được khởi công xây dựng.

· Tháng 8 - 1988, Bộ Mỏ & Than có quyết định số 1019 - NL - TCCB - LĐ ngày 24 - 8 - 1988 thành lập Mỏ Than Núi Béo trực thuộc công ty than Hòn Gai. 

· Ngày 17/09/1996 Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 2603/QĐ-TCCB về việc thành lập Mỏ than Núi Béo, là một doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam).

· Ngày 01/10/2001 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam ban hành Quyết định số 405/QĐ-HĐQT đổi tên Mỏ than Núi Béo thành Công ty than Núi Béo - TKV. Công ty có một đơn vị hạch toán phụ thuộc là Nhà máy Cơ khí Hòn Gai theo Quyết định số 02/QĐ-BCN ngày 08/01/2002.

· Năm 2005, Công ty thực hiện cổ phần hoá và chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo Quyết định số 3936/QĐ-BCN ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Than Núi Béo thành Công ty cổ phần Than Núi Béo - TKV. Công ty được Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2203000575 ngày 01 tháng 04 năm 2006 với mức vốn điều lệ 60,000,000,000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng chẵn).

1.4. Tình hình thực hiện cổ phần hoá:
1.4.1. Tiến trình cổ phần hoá:

· Ngày 23/8/2005, Bộ Công nghiệp có quyết định cổ phần hoá Công ty Than Núi Béo - TKV;

· Công ty Than Núi Béo - TKV đã thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá tại thời điểm 30/6/2005;

· Ngày 24/11/2005, Bộ công nghiệp ra Quyết định số 3862/QĐ-BCN về việc xác định giá trị Công ty Than Núi Béo - TKV thuộc Tập đoàn Than  Việt Nam để cổ phần hoá;

· Ngày 30/11/2005, Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 3936/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Than Núi Béo thành Công ty cổ phần than Núi Béo - TKV;

· Ngày 29/12/2005, cổ phần Công ty Than Núi Béo - TKV được bán đấu giá thông qua Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

· Ngày 1/4/2006, Công ty Than Núi Béo chính thức chuyển thành Công ty cổ phần. 

1.4.2. Giá trị doanh nghiệp tai thời điểm cổ phần hoá

Căn cứ Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp Công ty than Núi Béo tại thời điểm 01 tháng 7 năm 2005 do Trung tâm thẩm định giá Bộ tài Chính thực hiện và Quyết định số 3862/QĐ-BCN:

· Giá trị thực tế của Công ty than Núi Béo tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2005 là 421,202,324,897 đồng (Bốn trăm hai mươi mốt tỷ hai trăm linh hai triệu ba trăm hai mươi bốn ngàn tám trăm chín mươi bảy đồng).

· Trong đó, giá trị phần vốn Nhà nước của Công ty Than Núi Béo là 60,769,494,581 đồng (Sáu mươi tỷ bảy trăm sáu mươi chín triệu bốn trăm chín mươi tư ngàn năm trăm tám mươi mốt đồng).

· Tài sản cố định và đầu tư dài hạn: 
291,314,501,556 đồng.

· Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn: 
126,248,733,266 đồng.

· Giá trị lợi thế kinh doanh: 


3,639,390,075 đồng.
1.5. Thành tựu đã đạt được:

Qua hơn 16 năm phát triển (từ năm 1989), Công ty đã đạt được các danh hiệu sau: 

· Huân chương lao động hạng nhì;

· Huân chương lao động hạng ba;

· Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

· Cờ thi đua của Chính phủ;

· Cờ & bằng khen của Tổng LĐLĐ VN, Bộ LĐTB & XH, Bộ Công nghiệp, Bộ Công an & của ngành cũng như địa phương;

· Danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.
2. Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Than Núi Béo:

2.1. Đại hội đồng cổ đông:

· Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định các vấn đề lớn về tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh, đầu tư….thông qua các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty. 
· Kể từ khi thành lập (01/04/2006) đến nay, CTCP Than Núi Béo đã tiến hành 02 kỳ họp Đại hội cổ đông.
2.2. Hội đồng quản trị:

· Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

· Hội đồng Quản trị CTCP Than Núi Béo gồm các thành viên chủ chốt của Ban lãnh đạo Công ty và thành viên TKV.

2.3. Ban Kiểm soát:

· Là cơ quan thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. 
2.4. Ban Giám đốc:

· Là cơ quan điều hành mọi hoạt động hàng ngày của công ty. Giám đốc công ty thực hiện chức năng tổng điều hành, phân công và phối hợp công tác của các Phó giám đốc, Kế toán trưởng nhằm thực hiện đúng, có hiệu quả nhiệm vụ. 
· Giúp việc cho Giám đốc là 04 phó Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực hoạt động bao gồm: PGĐ phụ trách kỹ thuật, PGĐ phụ trách kinh tế, PGĐ phụ trách sản xuất, PGĐ phụ trách cơ điện vận tải và 01 Kế toán trưởng phụ trách các hoạt động về kế toán, tài chính của công ty.

2.5. Các phòng ban nghiệp vụ:

· Trên cơ sở phân công nhiệm vụ của Giám đốc cho từng phòng, các phòng ban nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho các Phó giám đốc phụ trách theo khối quy định,  Phối hợp cùng các đơn vị sản xuất để giải quyết công việc theo chức năng quản lý.

2.6. Các đơn vị sản xuất
· Công ty có 05 công trường, 10 phân xưởng và 01 đội điều xe. Đây là bộ phận trực tiếp sản xuất của Công ty. 

· Các đơn vị sản xuất thực hiện sản xuất kinh doanh theo kế hoạch giao khoán sản lượng và quản lý chi phí theo quy định của Công ty; kết hợp cùng các phòng ban liên quan giải quyết công việc theo chức năng và nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện kế hoạch được giao.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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3. Nguồn nhân lực:


Số lao động đến thời điểm 30/9/2006 của Công ty là 2,578 người.
Lực lượng lao động:

	Phân theo trình độ lao động
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	Cán bộ có trình độ Đại học và trên Đại học
	328
	12.73

	Cán bộ có trình độ Trung cấp, Cao đẳng
	311
	12.07

	Công nhân kỹ thuật
	1,629
	63.18

	Lao động phổ thông
	310
	12.02

	Tổng cộng
	2,578
	100

	Phân theo thời hạn lao động
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	Không phải ký Hợp đồng lao động
	11
	0.43

	Hợp đồng không xác định thời hạn
	2,002
	77.66

	Có thời hạn từ 12 đến 36 tháng
	563
	21.83

	Hợp đồng thời vụ
	2
	0.08

	Tổng cộng
	2,578
	100


4. Chính sách đối với người lao động:

· Chủ động sắp xếp lao động, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, động viên công nhân tăng năng suất lao động. 

· Xây dựng khu vui chơi giải trí , nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca, duy trì tưới đường chống bụi và trồng cây xanh đảm bảo môi trường cho người lao động;

· Chú trọng công tác an toàn lao động, cải thiện môi trường làm việc như: bố trí phương tiện đưa đón, trang bị máy điều hoà nhiệt độ, hệ thống quạt mát, bố trí chòi che mưa, nắng cho lao động thủ công làm việc ngoài trời,  bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các quy trình kỹ thuật, ....phù hợp với công việc, chất lượng và thời gian quy định;

· Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho người lao động theo nhu cầu kinh doanh, chính sách và tiêu chuẩn công nhân viên chức. 

5. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ:

- Chi tiết ở các trang tiếp theo.
Cổ đông sáng lập của Công ty CP Than Núi Béo bị hạn chế chuyển nhượng theo khoản 2, Điều 7, Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

· Trong vòng 3 năm kể từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty;

· Cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác.

· Trường hợp chuyển nhượng số cổ phần này cho những người không phải là cổ đông sáng lập thì cần phải có sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của Công ty. 
	Danh s¸ch cæ ®«ng S¸NG LËP

	Thêi ®iÓm 15/11/2006

	STT
	Hä vµ tªn
	Sè thÎ míi
	M· cæ ®«ng
	§¬n vÞ
	§Þa chØ
	Sè CMND
	Ngµy cÊp
	N¬i cÊp
	Thêi ®iÓm 15/11/2006
	%

	 
	Cæ ®«ng s¸ng lËp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 4,559,163   
	75.99%

	1
	TËp ®oµn c«ng nghiÖp than kho¸ng s¶n ViÖt Nam
	 
	TKV
	 
	226 Lª DuÈn Hµ Néi
	345/2005/Q§
	 
	 
	        3,060,000   
	51.00%

	2
	ViÖt Nam Investment Limited
	 
	CAP1
	 
	Commence Chambes, P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Is lands
	§KKD: 565916
	 
	 
	           600,000   
	10.00%

	3
	Asia Value Investment Limited
	 
	CAP2
	 
	Commence Chambes, P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Is lands
	§KKD: 566 392
	 
	 
	           600,000   
	10.00%

	4
	Ph¹m Minh Th¶o
	1
	1
	L·nh ®¹o
	Tæ 37D P. Hång Hµ TP H¹ Long
	100039983
	26/4/05
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	5
	TrÇn C«ng Ph¸n
	2
	2
	§¶ng uû
	P. Hßn Gai TP H¹ Long 
	100039644
	20/4/78
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	6
	NguyÔn Phóc H​ng
	4
	4
	L·nh ®¹o
	P. Hång H¶i TP H¹ Long
	100310462
	25/3/02
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,816   
	0.03%

	7
	Vò ThÞ HuÖ
	10
	10
	C«ng ®oµn
	Tæ 49 Khu 4A P. Cao Xanh TP H¹ Long
	100144861
	15/6/04
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	8
	NguyÔn H¶i Hïng
	11
	11
	P. TCL§
	Tæ 1 Khu 12 P. Hång H¶i TP H¹ Long
	100968313
	16/12/04
	CA Qu¶ng Ninh
	1,651
	0.03%

	9
	TrÇn Kh¾c Danh
	12
	12
	P. KTV
	Tæ 11 Khu 2 P. Hµ Tu TP H¹ Long 
	100462457
	23/3/87
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,926   
	0.03%

	10
	Ph¹m V¨n Kh¶o
	27
	27
	P. KiÓm to¸n
	Tæ 15 Khu 3 P. Quang Hanh CÈm Ph¶
	100106954
	11/9/03
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,871   
	0.03%

	11
	§µo V¨n Th×n
	39
	39
	P. Kü ThuËt
	Tæ 19 P. Hßn Gai TP H¹ Long
	100039808
	21/4/76
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	12
	L¹i V¨n S¬n
	44
	44
	P. KÕ ho¹ch
	Sè 45 Ngâ B¹ch Long P. B¹ch §»ng TP H¹ Long
	100294493
	28/8/80
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,706   
	0.03%

	13
	L​ưu ThÞ Nga
	67
	67
	P. KCS
	Sè 187 Lª Th¸nh T«ng 
	100039795
	21/4/78
	CA Qu¶ng Ninh
	1,651
	0.03%

	14
	Lª Quang Khanh
	68
	68
	P. An toµn
	Tæ 9 Khu 13 P. Hång H¶i TP H¹ Long 
	100504345
	17/1/89
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,926   
	0.03%

	15
	Lª ThÞ Thanh B×nh
	88
	88
	P. C§M
	Tæ 39B P. Hµ Phong TP H¹ Long
	100008015
	16/5/05
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,816   
	0.03%

	16
	§Æng Ngäc Th¹ch
	98
	98
	P. §T&XDCB
	Khu 7 P. Hång H¶i TP H¹ Long
	100056434
	20/5/78
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,761   
	0.03%

	17
	§ç ThÞ Minh
	112
	112
	P. VËt t​
	Tæ 3 P. Hång H¶i TP H¹ Long
	100021328
	2/11/05
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,761   
	0.03%

	18
	TrÇn §×nh Kú
	116
	116
	P. An toµn
	Tæ 9 Khu 13 P. Hång H¶i TP H¹ Long 
	100051548
	9/5/78
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,926   
	0.03%

	19
	Khæng Minh L​¬ng
	121
	121
	P. BVQS
	Tæ 11 Khu 1 P. Cao Xanh TP H¹ Long
	100439804
	17/4/85
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	20
	Bïi Sü Tr¹c
	131
	131
	P. BVQS
	Tæ 1 Khu 1 P. Hång H¶i TP H¹ Long
	100072419
	18/5/05
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,926   
	0.03%

	21
	§ç §øc Bª
	143
	143
	PX VT sè 5
	Tæ 43 Khu 3  P. Hµ Tu TP H¹ Long
	100100358
	9/5/78
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	22
	Bïi ThÕ Dòng
	146
	146
	PX VT sè 2
	Tæ 6 Khu 2 P. Hång Hµ TP H¹ Long 
	100312484
	7/8/80
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	23
	NguyÔn ThÞ Th¾m
	185
	185
	Nhµ ¨n TT
	Tæ 34A khu 1 P. Hµ Trung TP H¹ Long
	100233444
	14/1/79
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	24
	Lª Hång Tr​êng
	193
	193
	P. An toµn
	Tæ 23B P. Hµ Tu TP H¹ Long 
	100100255
	28/10/02
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,981   
	0.03%

	25
	Bïi Thanh HuÊn
	194
	194
	PX VT sè 1
	Tæ 9B Khu 2 P. B·i Ch¸y TP H¹ Long 
	100344171
	25/8/82
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	26
	NguyÔn V¨n Th¸i
	195
	195
	CT CGL§
	Tæ 73 kh 7 P. Hµ Tu TP H¹ Long
	100100089
	5/6/78
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,871   
	0.03%

	27
	§ç ThÞ H​êng
	247
	247
	§éi xe PV
	P. Hång H¶i TP H¹ Long 
	100439822
	16/5/05
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,981   
	0.03%

	28
	Bïi Huy S¬n
	255
	255
	PX VT sè 4
	CÈm ®«ng CÈm ph¶
	100399850
	16/5/05
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	29
	Phïng Ngäc NghÜa
	275
	275
	P. Thanh tra
	P. Hµ Tu TP H¹ Long 
	100056280
	3/10/05
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,981   
	0.03%

	30
	TrÇn Kh¾c Phiªn
	299
	299
	CT VØa 11
	P. Hång Hµ TP H¹ Long 
	100500366
	6/2/87
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	31
	TrÇn V¨n Quang
	314
	314
	CT VØa 14
	Tæ 36 P. Hµ Tu TP H¹ Long
	100051672
	17/5/78
	Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	32
	§Æng Ngäc ¦íc
	316
	316
	CT VØa 11
	Tæ 5C Khu 7 P. Hång Hµ TP H¹ Long
	100051650
	5/11/78
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,871   
	0.03%

	33
	NguyÔn V¨n B×nh
	320
	320
	CT VØa 11
	Tæ 2 Khu 1 P. Hµ Tu TP H¹ Long
	100051691
	27/7/05
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,871   
	0.03%

	34
	D​¬ng V¨n Chóc
	371
	371
	PX C¶ng
	P. Hång Hµ TP H¹ Long 
	100413787
	3/4/04
	Qu¶ng ninh
	               1,706   
	0.03%

	35
	Lª §øc Minh
	380
	380
	CT CGL§
	Tæ 1 Khu 4 P. B¹ch §»ng TP H¹ Long
	100049960
	3/4/02
	CA Qu¶ng Ninh
	               3,742   
	0.06%

	36
	M¹c V¨n Hiªn
	383
	383
	PX SCO
	Tæ 10 Khu 2 P. Cao Xanh TP H¹ Long
	100072323
	7/6/78
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,816   
	0.03%

	37
	Bïi H÷u Tµi
	399
	399
	PX TM-TN
	Tæ 104 Khu 11 P. Hµ Tu TP H¹ Long
	100052520
	8/5/87
	CA Qu¶ng Ninh
	             10,676   
	0.18%

	38
	Ng« B¸ Nguyªn
	425
	425
	PX SCO
	Tæ 21 Khu 11A P. Hång H¶i TP H¹ Long
	100649060
	28/5/93
	CA Qu¶ng Ninh
	               2,146   
	0.04%

	39
	Ng« TÊt Tè
	431
	431
	PX SCO
	Tæ 42 P. Hång Hµ TP H¹ Long
	100105614
	28/4/78
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,761   
	0.03%

	40
	V​¬ng V¨n Lõng
	437
	437
	PX TM-TN
	P. Hµ Trung TP H¹ Long
	100049764
	5/5/78
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,816   
	0.03%

	41
	Ph¹m V¨n Khª
	459
	459
	CT Than 1
	Tæ 28B P P. Hµ Trung TP H¹ Long
	100109466
	11/12/02
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,706   
	0.03%

	42
	Bïi ThÞ Hoa
	481
	481
	CT Than 1
	Tæ 85 Khu 9 P. Hµ Tu TP H¹ Long
	100109005
	10/5/78
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,761   
	0.03%

	43
	TrÇn H÷u Chót
	559
	559
	PX VT sè 4
	Tæ 35 P. Hµ Trung TP H¹ Long
	100349938
	21/9/95
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	44
	Ph¹m Quang Kh¸nh
	572
	572
	CT CGL§
	Tæ 89 Khu 6 P. B¹ch §»ng TP H¹ Long
	100100693
	13/5/78
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	45
	NguyÔn xu©n Hoµi
	573
	573
	CT CGL§
	Tæ 93A Khu 10 P. Hång Hµ TP H¹ Long
	100319495
	6/9/80
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,926   
	0.03%

	46
	NguyÔn V¨n Hoµ
	673
	673
	CT Than 1
	Tæ 54 khèi 6 P. Hßn Gai TP H¹ Long
	100026382
	14/3/78
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	47
	§inh V¨n Minh
	950
	950
	PX SCO
	Tæ 1 Khu 6 P. TrÇn H​ng §¹o TP H¹ Long
	100049918
	7/12/00
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	48
	NguyÔn ThÕ Hïng
	958
	958
	PX M¸y má
	Tæ 17B P. Hång Hµ TP H¹ Long
	100500246
	1/12/87
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	49
	L​ưu Anh §øc
	1134
	1134
	P. TCL§
	Tæ 4 Khu 7 P. Hång Hµ TP H¹ Long
	162704068
	31/7/02
	CA Qu¶ng Ninh
	121,137
	2.02%

	50
	Hoµng ThÞ HiÒn
	1135
	1135
	P. KTV
	Tæ 43 Khu 6 P. YÕt Kiªu TP H¹ Long
	100624049
	5/5/04
	CA Qu¶ng Ninh
	             23,113   
	0.39%

	51
	Ph¹m Ngäc Lanh
	1621
	1621
	CT CGL§
	Tæ 3 Khu 1 P. Cao Xanh TP H¹ Long
	100049971
	0/1/00
	Qu¶ng Ninh
	               1,871   
	0.03%

	52
	Ng« §µo Qu¶ng
	1623
	1623
	PX SCO
	Tæ 10 Khu 1 P. Hßn Gai TP H¹ Long
	100049981
	6/5/78
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	53
	NguyÔn V¨n H¶i
	1625
	1625
	CT CGL§
	Tæ 13 Khu 2 P. Hßn Gai TP H¹ Long
	100055293
	5/10/78
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	54
	NguyÔn TuÊn Dòng
	1666
	1666
	PX M¸y má
	P. B¹ch §»ng TP H¹ Long
	100049523
	29/4/78
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,706   
	0.03%

	55
	§Æng Xu©n Kh¾c 
	1684
	1684
	PX M¸y má
	Tæ 12 Khu 2 P. YÕt Kiªu TP H¹ Long
	100055135
	12/3/04
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,761   
	0.03%

	56
	NguyÔn ThÞ T©m
	1722
	1722
	PX TM-TN
	P. TrÇn H​ng §¹o TP H¹ Long
	100070562
	0/1/00
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	57
	NguyÔn §×nh ChiÕn
	1742
	1742
	PX SCO
	Ngâ 21 Phè Míi P. B¹ch §»ng TP H¹ Long
	100055326
	10/5/78
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	58
	§inh V¨n ThiÖn
	1752
	1752
	PX TM-TN
	Tæ 23 P. Cao Xanh TP H¹ Long
	100049857
	11/3/05
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,651   
	0.03%

	59
	§ç TÊt Th¾ng
	1800
	1800 -CK
	NM CKHG
	Tæ 13  Khu 6  P. Hång h¶i  
	100049176
	20/6/05
	CA Qu¶ng ninh
	               1,651   
	0.03%

	60
	Chu V¨n §Ých
	1803
	1803 -CK
	NM CKHG
	Tæ 6 khu 4  P. Hµ lÇm  
	100049424
	20/6/05
	CA Qu¶ng ninh
	               2,201   
	0.04%

	61
	Bïi ThÞ Dung
	1807
	1807 -CK
	NM CKHG
	Tæ 24  Khu 4  P. TrÇn H​ng §¹o  
	100319616
	13/6/05
	CA Qu¶ng ninh
	               1,651   
	0.03%

	62
	§inh V¨n Thªm
	1810
	1810 -CK
	NM CKHG
	Tæ 56  Khu 2  P. Hßn gai  
	100049876
	5/5/78
	CA Qu¶ng ninh
	               1,871   
	0.03%

	63
	Chu V¨n TuÊn
	1814
	1814 -CK
	NM CKHG
	Tæ 90  Khu 6  P. B¹ch ®»ng  
	100252588
	31/10/02
	CA Qu¶ng ninh
	               1,706   
	0.03%

	64
	§Æng §×nh H​ng
	1824
	1824 -CK
	NM CKHG
	Tæ 16  Khu 2  P. Hßn gai  
	100049730
	24/3/95
	CA Qu¶ng ninh
	               1,651   
	0.03%

	65
	Ph¹m V¨n B¶n
	1828
	1828 -CK
	NM CKHG
	TËp thÓ CKHG  P. Hßn gai 
	100049154
	27/6/05
	CA Qu¶ng ninh
	               1,926   
	0.03%

	66
	Bïi V¨n VÞnh
	1829
	1829 -CK
	NM CKHG
	Tæ  Khu 1  P. B¹ch ®»ng  
	100055176
	9/5/78
	CA Qu¶ng ninh
	               1,651   
	0.03%

	67
	TrÇn V¨n Quang
	1831
	1831 -CK
	NM CKHG
	Tæ 16  Khu 2  P. Hßn gai  
	100049192
	26/4/78
	CA Qu¶ng ninh
	               1,761   
	0.03%

	68
	NguyÔn ThÞ Ph​¬ng
	1835
	1835 -CK
	NM CKHG
	Tæ 16  Khu 1A  P. Cao th¾ng  
	100967485
	11/12/04
	CA Qu¶ng ninh
	               1,761   
	0.03%

	69
	NguyÔn Danh Th¬m
	1850
	1850 -CK
	NM CKHG
	Tæ 16  Khu 1A  P. Cao th¾ng  
	100049183
	15/8/05
	CA Qu¶ng ninh
	               1,651   
	0.03%

	70
	NguyÔn TiÕn Th¾ng
	1857
	1857 -CK
	NM CKHG
	Tæ 20A  Khu 8  P. Hßn gai  
	100039646
	17/6/05
	CA Qu¶ng ninh
	               1,651   
	0.03%

	71
	Ph¹m TrÞnh §¸n
	1864
	1864 -CK
	NM CKHG
	Tæ 17  Khu 2  P. Hßn gai  
	100049308
	6/9/05
	CA Qu¶ng ninh
	               2,091   
	0.03%

	72
	NguyÔn Duy TiÖn
	1865
	1865 -CK
	NM CKHG
	Tæ 12  Khu 2  P. Hßn gai  
	100049850
	14/6/05
	CA Qu¶ng ninh
	               1,816   
	0.03%

	73
	Ch©u Quang Phóc
	1876
	2678
	P. TCL§
	P. Cao Xanh TP H¹ Long
	100678005
	21/3/98
	CA Qu¶ng Ninh
	               1,816   
	0.03%

	74
	Lý C«ng Thµnh
	1889
	1889 -CK
	NM CKHG
	Tæ 3  Khu 1  P. Cao xanh  
	100049337
	6/10/05
	CA Qu¶ng ninh
	               3,522   
	0.06%

	75
	NguyÔn §øc Huèng
	1899
	1899 -CK
	NM CKHG
	Tæ 3  Khu 8  P. Hång H¶i  
	100055367
	5/11/78
	CA Qu¶ng ninh
	               1,816   
	0.03%

	76
	Ng« V¨n Chóc
	1907
	1907 -CK
	NM CKHG
	Tæ 53  Khu 4  P. B¹ch §»ng
	100049138
	26/4/78
	CA Qu¶ng ninh
	               1,651   
	0.03%

	77
	Ph¹m V¨n Thøc
	1946
	1946 -CK
	NM CKHG
	Tæ 9  Khu 11A  P. Cao Th¾ng
	100507269
	23/2/87
	CA Qu¶ng ninh
	               1,761   
	0.03%

	78
	NguyÔn Ngäc H¹nh
	1958
	1958 -CK
	NM CKHG
	Tæ 8  Khu 2B  P. Cao Th¾ng
	100505398
	11/10/86
	CA Qu¶ng ninh
	               1,706   
	0.03%

	79
	Ph¹m V¨n M​¬i
	1982
	1982 -CK
	NM CKHG
	Tæ 5  Khu 3  P. B·i Ch¸y
	100049833
	5/5/78
	CA Qu¶ng ninh
	               1,761   
	0.03%

	80
	Vò V¨n L©n
	1988
	1988 -CK
	NM CKHG
	Tæ 12  Khu 2  P. Hßn Gai
	100049527
	4/2/03
	CA Qu¶ng ninh
	               1,761   
	0.03%

	81
	L​¬ng V¨n Hinh
	1995
	1995 -CK
	NM CKHG
	Tæ 16  Khu 2  P. Hßn Gai
	100049738
	5/5/78
	CA Qu¶ng ninh
	               1,816   
	0.03%

	82
	Hµ §øc Thuþ
	2022
	2022 -CK
	NM CKHG
	Tæ 23  Khu 2  P. B¹ch §»ng
	100049407
	6/1/05
	CA Qu¶ng ninh
	               1,651   
	0.03%

	83
	§ç Quang ViÖt
	2024
	2024 -CK
	NM CKHG
	Tæ 10  Khu 1  P. Hßn Gai
	100008718
	3/1/78
	CA Qu¶ng ninh
	               1,651   
	0.03%

	84
	NguyÔn V¨n H¹nh
	2025
	2025 -CK
	NM CKHG
	Tæ 13B  Khu 2  P. Hßn Gai
	100319611
	6/12/80
	CA Qu¶ng ninh
	               1,651   
	0.03%

	85
	Vò ThÞ Tuyªn
	2028
	2028 -CK
	NM CKHG
	Tæ 4  Khu 1  P. Cao Xanh
	100049722
	5/2/78
	CA Qu¶ng ninh
	               1,651   
	0.03%

	86
	NguyÔn ThÞ HiÒn
	2031
	2031 -CK
	NM CKHG
	Tæ 1  Khu 3  P. TrÇn H​ng §¹o 
	100049721
	5/2/78
	CA Qu¶ng ninh
	               1,651   
	0.03%

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tæng sè
	
	
	
	
	
	
	
	 4,559,163   
	75.99%


6. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Tổ chức xin đăng ký, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký, những công ty mà tổ chức đăng ký đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối.

6.1. Công ty mẹ - nắm giữ quyền chi phối đối với Tổ chức đăng ký

Tên doanh nghiệp:
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

Tên giao dịch:
VIETNAM NATIONAL COAL, MINERAL INDUSTRIES GROUP 

Tên viết tắt:

VINACOMIN 

Địa chỉ trụ sở chính:
Số 226 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Điện thoại:

04.8510780 - Fax: 04.8510724 
Email: 

vanphong@vinacoal.com.vn 
Website:

www.vinacoal.com.vn , www.vinacomin.com.vn 
Số cổ phần nắm giữ tại CT CP Than Núi Béo: 

3,060,000 cổ phần (tương đương 51% Vốn điều lệ).

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (trước kia là Tổng Công ty Than Việt Nam) là một trong số những Tổng Công ty 90 – 91 hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Con, được thành lập theo Quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước số: 653/TTg ngày 10/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ và số 345/2005/QĐ-TTg ngày 26/12/2005 của Thủ tướng chính phủ về việc Thành lập Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ngành nghề Kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

· Công nghiệp than: khảo sát, thăm dò, đầu tư xây dựng, khai thác, sàng tuyển, chế biến, vận tải, mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm than, khí mỏ, nước ngầm và khoáng sản khác đi cùng với than. 

· Công nghiệp khoáng sản (bao gồm công nghiệp bô xít – alumin - nhôm và các khoáng sản khác): khảo sát, thăm dò, đầu tư xây dựng, khai thác, làm giàu quặng, gia công, chế tác, vận tải, mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm alumin, nhôm, đồng, chì, kẽm, crôm, thiếc, đá quý, vàng, các kim loại đen, kim loại mầu khác và khoáng sản khác. 

· Công nghiệp điện: đầu tư xây dựng, khai thác vận hành các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy thuỷ điện; bán điện cho các hộ kinh doanh và tiêu dùng theo quy định của pháp luật. 

· Cơ khí: đúc, cán thép; sửa chữa, lắp ráp, chế tạo các sản phẩm cơ khí, xe vận tải, xe chuyên dùng, phương tiện vận tải đường sông, đường biển, thiết bị mỏ, thiết bị điện, thiết bị chịu áp lực và các thiết bị công nghiệp khác. 

· Vật liệu nổ công nghiệp: đầu tư xây dựng, sản xuất, mua bán, dự trữ, xuất nhập khẩu các loại vật liệu nổ công nghiệp; cung ứng dịch vụ khoan nổ mìn, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 

· Quản lý, khai thác cảng biển, bến thuỷ nội địa và vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ chuyên dùng, xếp dỡ, chuyển tải hàng hóa. 

· Vật liệu xây dựng: khai thác đá, sét, cát, sỏi, các loại phụ gia; sản xuất xi măng, gạch ngói và các loại vật liệu xây dựng khác. 

· Xây lắp đường dây và trạm điện; xây dựng các công trình công nghiệp, luyện kim, nông nghiệp, giao thông và dân dụng.

· Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng và bất động sản.

· Cấp nước, xử lý chất thải, trồng rừng và sản xuất, dịch vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

· Sản xuất kinh doanh dầu mỡ bôi trơn, nitơ, ôxy, đất đèn, hàng tiêu dùng, cung ứng vật tư, thiết bị.

· Các dịch vụ: đo đạc, bản đồ, thăm dò địa chất; tư vấn đầu tư, thiết kế; khoa học công nghệ, tin học, kiểm định, giám định hàng hóa; in ấn, xuất bản; đào tạo, y tế, điều trị bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng; thương mại, khách sạn, du lịch; hàng hải; xuất khẩu lao động; bảo hiểm, tài chính.

· Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam gồm 11 đơn vị trực thuộc, 40 Công ty cổ phần, 06 Công ty con do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ, 04 Công ty liên kết và 03 trường đào tạo nghề.
Về tình hình khai thác than, hiện tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hiện khoảng 30 mỏ và các điểm được khai thác bằng phương pháp lộ thiên và hầm lò, trong đó có 5 mỏ lộ thiên có công suất khai thác từ 1,000,000 – trên 3,000,000 tấn/năm.
Ngoài ra, Tập đoàn CN Than KS Việt Nam có khoảng 20 mỏ khai thác hầm lò, trong đó có 7 hầm lò có công suất từ 1,000,000 tấn than trở lên gồm các mỏ Mạo Khê, Vàng Danh, Nam Mẫu, Hà Lầm, Mông Dương, Khe Chàm, Dương Huy. Hầu hết các mỏ còn lại đã được cải tạo công suất để đạt mức 300,000 tấn – 1,000,000 tấn / năm.

6.2. Công ty con của Tổ chức đăng ký: 
· Không có.
6.3. Công ty mà Tổ chức đăng ký đang nắm quyền kiểm soát: 
· Không có.
6.4. Đơn vị trực thuộc:

Công ty cổ phần Than Núi Béo có 01 Nhà máy trực thuộc: 

Tên nhà máy: Nhà máy Cơ khí Hòn Gai

Địa chỉ: Phường Hồng Gai – TP Hạ Long - Quảng Ninh.

Chức năng: sản xuất các sản phẩm cơ khí. 

7. Hoạt động kinh doanh

7.1. Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu:

Công ty sản xuất than và cung cấp các dịch vụ như sửa chữa, chế tạo, gia công máy móc thiết bị mỏ, phương tiện vận tải, các sản phẩm cơ khí, sản phẩm đúc.

7.1.1. Sản phẩm chính:

Với đặc thù ngành, Công ty CP Than Núi Béo chỉ có sản phẩm duy nhất là than. Việc sản xuất than theo từng chủng loại sản phẩm được thực hiện dựa trên nhu cầu sử dụng than của khách hàng, cụ thể như sau:

Than nguyên khai được khai thác từ vỉa sẽ được chở về các máy sàng để sàng tuyển thành than sạch. Sau đó, than sạch được vận chuyển đến cảng và xuất theo nhu cầu của khách hàng. Đối với các loại than chưa sẵn có, Công ty phải thực hiện pha trộn, chế biến để đáp ứng nhu cầu. Vì vậy, than được cung cấp theo nhiều chủng loại khác nhau như: các loại than cám (từ cám 3 đến cám 7), than cục xô. 
Than sạch  theo tỷ lệ AK và độ tro của Công ty được phân ra thành than tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam và tiêu chuẩn than cơ sở. 
Trong đó
· Than đạt tiêu chuẩn Việt Nam (than cục và than từ cám 2 đến cám 6): Qua thực hiện các kết quả phân tích cho thấy than của Công ty cổ phần than Núi Béo thuộc loại than có nhiệt lượng cao, là loại than antraxit. Công ty đã, đang và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu xuất khẩu, tiêu thụ than trong và ngoài nước.

· Than đạt tiêu chuẩn ngành (Cám 7A, 7B, 7C): Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại than cục, cám thương phẩm của vùng Hòn Gai - Cẩm Phả của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam ngoài các loại than của Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

Tính năng kỹ thuật của sản phẩm than Công ty cổ phần than Núi Béo được thể hiện tại các bảng dưới đây. 

Bảng chất lượng than của Công ty theo tiêu chuẩn Việt Nam

	Loại than
	Mã sản phẩm
	Cỡ hạt mm
	Độ tro khô Ak (%)
	Độ ẩm toàn phần Wtp (%)
	Chất bốc khô Vk (%)
	Lư​u huỳnh chung khô Skch (%)
	Trị số toả nhiệt toàn phần khô Qkgr Cal/g

	
	
	
	Trung bình
	Giới hạn
	trung bình
	không lớn hơn
	trung bình
	trung bình
	không lớn hơn
	không nhỏ hơn

	1. Than cục

	Cục 2A HG
	HG 02A
	35-50
	7.00
	6.00-8.00
	3.0
	4.0
	6.0
	0.60
	0.80
	7800

	Cục 2B HG
	HG 02B
	35-50
	9.00
	8.01-10.00
	3.5
	5.5
	6.0
	0.60
	0.80
	7650

	Cục 3 HG
	HG 03C
	35-50
	4.00
	3.01-5.00
	3.0
	4.0
	6.0
	0.60
	0.80
	8100

	Cục 4a HG
	HG 04A
	15-35
	5.00
	4.01-6.00
	3.5
	4.5
	6.0
	0.60
	0.80
	8000

	Cục 4b HG
	HG 04B
	15-35
	9.00
	6.01-12.00
	3.5
	5.5
	6.0
	0.60
	0.80
	7450

	Cục 5a HG
	HG 05A
	6-18
	6.00
	5.00-7.00
	3.5
	5.0
	6.0
	0.60
	0.80
	7900

	Cục 5b HG
	HG 05B
	6-18
	10.00
	7.01-12.00
	4.0
	6.0
	6.0
	0.60
	0.80
	7450

	2. Than cám

	Cám 1 HG
	HG 060
	0-15
	7.00
	6.00-8.00
	8.0
	6.5
	6.5
	0.60
	0.80
	7800

	Cám 2 HG
	HG 070
	0-15
	9.00
	8.01-10.00
	8.0
	6.5
	6.5
	0.60
	0.80
	7600

	Cám 3a HG
	HG 08A
	0-15
	11.50
	10.01-13.00
	8.0
	6.5
	6.5
	0.60
	0.80
	7350

	Cám 3b HG
	HG 08B
	0-20
	14.00
	13.01-15.00
	8.0
	6.5
	6.5
	0.60
	0.80
	7050

	Cám 3c HG
	HG 08C
	0-20
	16.50
	15.01-18.00
	8.0
	6.5
	6.5
	0.60
	0.80
	6850

	Cám 4a HG
	HG 09A
	0-15
	20.00
	18.01-22.00
	8.0
	6.5
	6.5
	0.60
	0.80
	6500

	Cám 4b HG
	HG 09B
	0-15
	24.00
	22.01-26.00
	8.0
	6.5
	6.5
	0.60
	0.80
	6050

	Cám 5 HG
	HG 100
	0-15
	30.00
	26.01-33.00
	8.0
	6.5
	6.5
	0.60
	0.80
	5500

	Cám 6a HG
	HG 11A
	0-15
	36.00
	33.01-40.00
	8.0
	6.5
	6.5
	0.60
	0.80
	4850

	Cám 6b HG
	HG 11B
	0-15
	42.00
	40.01-45.00
	8.0
	6.5
	6.5
	0.60
	0.80
	4400


Bảng chất lượng than thương phẩm của Công ty theo tiêu chuẩn TKV

	Loại than
	Mã sản phẩm
	Cỡ hạt mm
	Độ tro khô Ak

%
	Độ ẩm toàn phần Wtp %
	Chất bốc khô (Vk %)
	L​ưu huỳnh chung khô (Skc %)
	Trị số toả nhiệt toàn phần khô (Qkgr Cal/g)

	
	
	
	Trung bình
	Giới hạn
	trung bình
	không lớn hơn
	trung bình
	trung bình
	không lớn hơn
	không nhỏ hơn

	1. Than cục xô

	Cục xô 1A
	MVX 01A
	25-250
	10.50
	8.01-13.00
	4.50
	6.00
	6.00
	0.600
	0.80
	7.200

	Cục xô 1B
	MVX 01B
	25-250
	15.00
	13.01-17.00
	4.50
	6.00
	6.00
	0.600
	0.80
	6.800

	Cục xô 1C
	MVX 01C
	25-250
	19.50
	17.01-20.00
	4.50
	6.00
	6.00
	0.600
	0.80
	6.600

	2. Than cục don

	Cục don 6A
	MVD 02A
	15-50
	18.00
	16.01-20.00
	5.50
	7.00
	6.00
	0.600
	0.80
	6.600

	Cục don 6B
	MVD 02B
	15-50
	23.00
	20.01-26.00
	5.50
	7.00
	6.00
	0.600
	0.80
	5.900

	Cục don 6C
	MVD 02C
	15-50
	29.00
	26.01-33.00
	5.50
	7.00
	6.00
	0.600
	0.80
	5.400

	Cục don 7A
	MVD 03A
	15-100
	36.00
	33.01-40.00
	6.00
	8.00
	6.00
	0.600
	0.80
	4.700

	Cục don 7B
	MVD 03B
	15-100
	41.50
	40.01-45.00
	6.00
	8.00
	6.00
	0.600
	0.80
	4.200

	Cục don 7C
	MVD 03C
	15-100
	47.50
	45.01-50.00
	6.00
	8.00
	6.00
	0.600
	0.80
	3.800

	Cục don 8A
	MVD 04A
	15-100
	52.50
	50.01-55.00
	6.00
	8.00
	6.00
	0.600
	0.80
	3.100

	Cục don 8B
	MVD 04B
	15-100
	57.50
	55.01-60.00
	6.00
	8.00
	6.00
	0.600
	0.80
	2.650

	Cám 7A
	MV 05A
	0-20
	47.50
	45.01-50.00
	9.00
	13.00
	6.50
	0.600
	0.80
	3.800

	Cám 7B
	MV 05B
	0-20
	52.50
	50.01-55.00
	9.00
	13.00
	6.50
	0.600
	0.80
	3.100

	Cám 7C
	MV 05C
	0-20
	57.50
	55.01-60.00
	9.00
	13.00
	6.50
	0.600
	0.80
	2.650


7.1.2. Dịch vụ chính:

· Đúc, gia công các sản phẩm cơ khí phục vụ khai thác mỏ.
7.2. Quy trình, công nghệ sản xuất:
Là công ty khai thác than theo phương pháp lộ thiên, Công ty đang áp dụng quy trình sản xuất than lộ thiên điển hình: 
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY
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· Khâu khoan (1): Nguồn than nằm sâu trong lòng đất đòi hỏi Công ty phải sử dụng máy khoan để khoan tạo lỗ phục vụ công tác nổ mìn với các thiết bị như máy xoay cầu; máy khoan Rok L8; máy khoan DM 45 E….

· Khâu Nổ mìn (2): Sau khi khoan xong phải tổ chức nổ mìn để làm tơi đất đá. Do tính chất công việc nên hiện tại công đoạn nổ mìn này Công ty không trực tiếp thực hiện mà thuê Công ty Hoá chất Mỏ thực hiện.

· Khâu Xúc đất, xúc than (3): sau công đoạn nổ mìn, lớp đất đá bóc tách sẽ được bốc xúc bằng máy xúc EKG, máy xúc CAT 365, máy xúc CAT 5090, máy xúc Volvo EC để lộ ra nguồn than.

· Khâu Vận chuyển than nguyên khai (4): than nguyên khai sẽ được vận chuyển đến các máy sàng để thực hiện sang tuyển, chế biến thành từng loại theo yêu cầu của khách hàng.

· Khâu Sàng tuyển (5): Từ than nguyên khai được qua sang tuyển, chế biến và đưa ra tiêu thụ thành than thương phẩm.

· Khâu vận chuyển đất đổ bãi thải: Công ty sử dụng xe ô tô CAT 773 E, Belaz 7522, Belaz 7548, Volvo A40D.
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Trong 10 năm qua, đặc biệt từ năm 2001 đến nay, Công ty đã đầu tư trên 500 tỷ đồng để đầu tư mở rộng và duy trì phát triển mỏ, bao gồm : xe ô tô vận tải đất đá trọng tải 42 đến 55 tấn, máy xúc thuỷ lực dung tích gầu từ 3,5 đến 5,5 m3, xe lu, xe gạt làm đường, xe gạt cày xới đất đá, xe Volvo, xe chở than v.v...  Ảnh bên thể hiện dây chuyền sàng tuyển theo công nghệ mới. 
Các thiết bị trên đã đảm bảo cho Công ty thực hiện khai thác và sản xuất than phù hợp với tình hình và điều kiện khai thác, sản xuất hiện tại.
7.3. Trữ lượng tài nguyên:

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Số liệu

	1
	Số năm đã triển khai hoạt động khai thác
	Năm
	16

	2
	Độ sâu khai thác hiện tại
	M
	-70

	3
	Năng suất khai thác than hiện tại
	triệu tấn/ năm
	3

	4
	Trữ lượng than còn lại
	triệu tấn
	80.6

	
	Tổng trữ lượng đang thăm dò bổ sung, hoàn chỉnh để thiết kế bổ sung đưa vào khai thác hầm lò
	Nt
	56.7

	
	Cấp A
	Nt
	1.3

	
	Cấp B
	Nt
	1.3

	
	Cấp C1
	Nt
	33.1

	
	Cấp C2
	Nt
	16

	
	Cấp P1
	Nt
	6.3

	
	* Trong đó trữ lượng đang huy động vào khai thác lộ thiên
	Nt
	23.9

	
	   - Cấp A + B
	Nt
	15.6

	
	  - Cấp C1
	Nt
	8

	
	  - Cấp C2
	Nt
	0.3


Ghi chú: 

· Cấp A: mức sai số từ 10% đến 15%

· Cấp B: mức sai số  từ 15% đến 30%

· Cấp C1: mức độ sai số từ 30% đến 60%

· Cấp C2: mức độ sai số từ 60% đến 90%
· Cấp P1: cấp dự đoán. 
7.4. Tình hình sản xuất của Công ty
Tốc độ phát triển khai thác, kinh doanh của Công ty ngày càng tăng mạnh, đặc biệt là trong ba năm gần đây :

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2003
	2004
	2005
	2006 

(dự kiến)

	1. 
	Khối lượng bốc xúc
	Triệu m3 đất đá
	9.8
	14.5
	20
	21,4

	2. 
	Sản lượng khai thác
	Nghìn tấn
	1,285
	1,845
	3,099
	3,600

	3. 
	Doanh thu bán than
	tỷ đồng
	301
	541
	870
	1,000


7.5. Tình hình thị trường than Việt Nam:

7.5.1. Trữ lượng than

Việt Nam là nước có tiềm năng về trữ lượng than rất lớn. Theo thống kê của Tập đoàn CN than, khoáng sản Việt Nam (TKV), tổng trữ lượng than đã được khai thác, thăm dò, tìm kiếm trên toàn quốc là 6,068.5 triệu tấn. 

Khu vực Quảng Ninh là nơi tập trung khoảng 67% trữ lượng toàn quốc và cũng có khả năng khai thác lớn nhất. Loại than chủ yếu tại Quảng Ninh là than đá (than antraxit), được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp điện, xi măng, phân bón… Tuy nhiên, khu mỏ Quảng Ninh đã được khai thác từ thời Pháp thuộc, đến nay đã trên 100 năm nên ở những khu mỏ tốt nhất cũng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu cạn kiệt. 
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Hiện nay, than Việt Nam được khai thác với hai công nghệ tiêu biểu là lộ thiên và hầm lò. Trong đó, phương thức khai thác lộ thiên chiếm tỷ trọng chủ yếu (60% - 65%) với những ưu điểm về chi phí đầu tư, điều kiện sản xuất và giá thành sản xuất so với than hầm lò. Núi Béo là một trong 5 mỏ lộ thiên lớn (Cao Sơn, Cọc Sáu, Hà Tu, Đèo Nai, Núi Béo). Năm mỏ này chiếm hơn 40% tổng sản lượng khai thác than của toàn Tập đoàn.
7.5.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ của ngành than

Trong 5 năm trở lại đây, cả cung và cầu về than Việt Nam đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Thống kê của TKV được thể hiện tại bảng và sơ đồ sau:
	TT
	Chỉ tiêu
	Năm
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	1
	Than nguyên khai
	Tr.tấn
	14.6
	17.1
	20
	27.6
	34.9

	
	Tăng trưởng
	
	19.67%
	17.12%
	16.96%
	38.00%
	26.45%

	2
	Than sạch s/x
	Tr.tấn 
	12.85
	15.44
	18.5
	25.46
	31.32

	
	Tăng trưởng
	
	11.55%
	20.16%
	19.82%
	37.62%
	23.02%

	3
	Than sạch tiêu thụ 
	Tr.tấn 
	13.05
	14.83
	18.82
	24.99
	30.19

	
	Tăng trưởng
	
	13.48%
	13.64%
	26.90%
	32.78%
	20.81%

	4
	Chênh lệch cung – cầu
	Tr. tấn
	1.55
	2.27
	1.18
	2.61
	4.71
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Về mặt khai thác, thời gian gần đây, các công ty trong ngành đã chú trọng đầu tư, nâng cấp thiết bị và công nghệ khai thác. Về mặt tiêu thụ, TKV đã tích cực mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước. Đặc biệt, từ năm 2003 trở lại đây, để bù lỗ phần than tiêu thụ trong nước và tạo vốn cho việc tái đầu tư. Xuất khẩu than được đẩy mạnh, đến năm 2005 đã đạt 40% tổng lượng than tiêu thụ (xem biểu đồ).
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Trên thị trường nội địa, ngành điện là khách hàng tiêu thụ than lớn nhất (trung bình 17% tổng cầu). Theo quy hoạch phát triển của ngành điện, trong năm năm tới, Việt Nam sẽ phát triển thêm 3000 MW nguồn nhiệt điện than và tối thiểu 4500-5500 MW nguồn nhiệt điện trong năm năm tiếp theo
.  Với tiềm năng hạn chế về thuỷ điện và nguồn khí đốt tại Việt Nam, vai trò của nhiệt điện chạy bằng than sẽ ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu tiêu thụ than ngày càng lớn. Ngoài ra, các ngành tiêu thụ than khác như xi măng, giấy, hoá chất… cũng đang có tốc độ tăng trưởng cao. Điều này hứa hẹn sức cầu ‘khổng lồ’ về than trong thập kỷ tới. 
7.5.3. Cơ chế quản lý của TKV:

TKV đại diện cho nhà nước sở hữu và quản lý tài nguyên, trữ lượng than của quốc gia. Các công ty khai thác than chỉ cung ứng dịch vụ khai thác và không có quyền sở hữu nguồn than tại các khu vực thuộc địa giới quản lý của họ. Cơ chế quản lý cụ thể như sau:

· Quản lý thị trường tiêu thụ: Trên cơ sở đăng ký của các khách hàng ngành than về kế hoạch tiêu thụ than hàng quý, hàng năm, TKV sẽ lập kế hoạch sản xuất than. Theo đó, TKV ký hợp đồng về sản lượng với các đơn vị thành viên. Than sau khi khai thác sẽ được giao nộp cho Tập đoàn theo Hợp đồng hoặc giao cho các khách hàng mà Tập đoàn chỉ định, theo giá bán mà Tập đoàn quy định. Do đó, các công ty khai thác than được đảm bảo về thị trường tiêu thụ và không cạnh tranh với nhau. 

· Quản lý chi phí: Theo quy định của TKV, lợi nhuận hàng năm của các công ty than được xác định theo công thức sau:

Lợi nhuận trước thuế = 3% x chi phí định mức

Trong đó, chi phí định mức là chi phí do Tập đoàn giao vào đầu mỗi năm tài chính, căn cứ vào kế hoạch về sản lượng của mỗi công ty than, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Tập đoàn. Vì vậy, Công ty muốn có lợi nhuận cao phải phấn đấu tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí khai thác so với định mức đã xây dựng. 

· Quản lý giá bán than: Giá bán than mà Tập đoàn mua từ các công ty khai thác và bán ra thị trường thuộc quyền kiểm soát của Tập đoàn.  

7.5.4. Tiềm năng thị trường và lĩnh vực khai thác than:

Những phân tích trên cho thấy nguồn năng lượng than có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của nền kinh tế. Nhu cầu về than gia tăng cùng với yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp chủ chốt, thể hiện tiềm năng phát triển mạnh của ngành than. Tuy nhiên, do điều kiện khai thác than cũng ngày một khó khăn, ngành cũng phải đối mặt với những thách thức về bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia và về việc thăm dò khai thác nguồn than mới. Với cơ chế quản lý chặt chẽ của Tập đoàn, các Công ty khai thác than không thực sự gặp khó khăn trước những nguy cơ biến động về thị trường, giá cả, song cũng sẽ phải chủ động với các biện pháp về trữ lượng than và kế hoạch khai thác nhằm đảm bảo duy trì khả năng khai thác lâu dài. 
7.6. Vai trò, thị phần của Công ty CP Than Núi Béo trong ngành:

Khác với các ngành khác, trong ngành than, với sự quản lý và điều tiết của TKV, không có sự cạnh tranh về sản phẩm và thị trường giữa các Công ty khai thác than. Điều này đã được thể hiện tại phần “Cơ chế quản lý của TKV” ở trên, đồng thời cũng được khẳng định tại mục 4, Điều 1 tại Điều lệ Công ty CP Than Núi Béo:

“Tài nguyên, trữ lượng than do Công ty đang khai thác là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam là đại diện chủ sở hữu Nhà nước thống nhất quản lý và không tính vào giá trị tài sản của Công ty. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giao cho Công ty quản lý tài nguyên, trữ lượng này và hằng năm Công ty khai thác than cho Tập đoàn theo hợp đồng giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển than.”
Vì vậy, đối với các công ty khai thác than, thị phần tiêu thụ sẽ không được xác định.  Đồng thời, Công ty CP Than Núi Béo cũng có vai trò quan trọng như tất cả các công ty khai thác than khác trong việc cung cấp dịch vụ khai thác, đưa nguồn năng lượng than đến các ngành công nghiệp để sử dụng và tạo ra cơ sở vật chất cho xã hội. Công ty Than Núi Béo có nguồn than còn lại khoảng 80 triệu tấn, trong đó trữ lượng lộ thiên còn 24 triệu tấn, là một trong năm mỏ lộ thiên của Tập đoàn. 
7.7. Kế hoạch phát triển kinh doanh

7.7.1. Kế hoạch đầu tư

· Đầu tư khai thác lộ thiên:

Với chiến lược phát triển kinh doanh lâu dài, đa dạng hoá sản phẩm, đáp ứng nhu cầu trong nước ngày càng gia tăng và phục vụ xuất khẩu, sau cổ phần hoá, Công ty dự kiến sẽ đầu tư khoảng 322 tỷ đồng cho khai thác lộ thiên, trong đó vốn vay thương mại là 288 tỷ đồng. Vốn đầu tư chủ yếu tập trung trong năm 2006 và một phần nhỏ trong các năm sau. Các hạng mục đầu tư chủ yếu là máy móc thiết bị (ô tô vận chuyển than đất, máy xúc, máy gạt…) và một số cụm sàng, tuyển than để nâng cao chất lượng than. 

Với tổng mức đầu tư trên, khối lượng công ty cân đối tự làm đảm bảo khoảng 60%, còn lại Công ty sẽ thuê ngoài để giảm thiểu chi phí và hạn chế rủi ro trong đầu tư tài chính cũng như sức ép về lao động.

Từ sau năm 2007, do hệ số bóc đất và khối lượng đất bóc giảm mạnh nên Công ty không đầu tư mà tận dụng năng lực thiết bị hiện có cùng với các nhà thầu truyền thống phối hợp thi công khoan xúc vận tải đất đá. Dự kiến đến năm 2010, Công ty cân đối không thuê ngoài mà sẽ tự khai thác chế biến và tiêu thụ than.

· Đầu tư khai thác hầm lò: 

Từ năm 2008, Công ty dự kiến sẽ xúc tiến công việc đầu tư thăm dò khảo sát và triển khai nghiên cứu dự án khai thác than bằng công nghệ hầm lò. Công ty sẽ mời các chuyên gia Trung Quốc hoặc Nhật Bản sang để tư vấn thiết kế, khảo sát công nghệ khai thác hầm lò phù hợp với điều kiện của Công ty.
7.7.2. Kế hoạch mở rộng địa bàn khai thác, kinh doanh:

Tháng 9/2006, Công ty đã hợp tác với hai công ty thăm dò, khai thác khoáng sản khác, một Công ty Việt Nam và một Công ty Lào để thành lập Công ty Liên doanh Hợp tác quốc tế nhằm triển khai thăm dò, khai thác than và các khoáng sản khác tại nước Lào. Trong công ty liên doanh, đại diện Công ty CP Than Núi Béo là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng thời là Giám đốc dự án. 

Liên doanh đang tiến hành thăm dò tại vùng Khăm-Muộn nhưng hiện nay kết quả khảo sát chính thức chưa được công bố. Sau khi thăm dò, nếu nguồn tài nguyên tại đây là lớn thì Liên doanh sẽ tiến hành lập báo cáo khả thi, thiết kế thi công và lập các phương án về đầu tư và công nghệ khai thác. Dự kiến, khi Liên doanh đi vào hoạt động chính thức tại Lào, Công ty sẽ chuyển giao công nghệ khai thác than cho Liên doanh với việc đưa sang Lào các cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ, các máy móc, phương tiện vận tải chủ yếu và xây dựng một nhà máy sàng tuyển than. Lao động phục vụ khai thác than tại Lào chủ yếu là lao động địa phương. 

7.7.3. Kế hoạch tài chính:

Với quy mô sản xuất như hiện nay và những năm tiếp theo, Công ty cổ phần có thể bổ sung vốn kinh doanh từ một số nguồn như vay tín dụng các ngân hàng thương mại, huy động vốn nhàn rỗi từ người lao động trong Công ty hoặc phát hành thêm cổ phiếu theo điều lệ của Công ty cổ phần. 
8. Tình hình tài chính Công ty CP Than Núi Béo:
Giải trình về báo cáo kiểm toán qua các năm của Công ty CP Than Núi Béo:

Trước khi chính thức chuyển  đổi thành công ty cổ phần tại thời điểm 01/04/2006, Công ty Than Núi Béo là công ty nhà nước hạch toán độc lập trực thuộc Tập đoàn CN Than - KS VN. Trước năm tài chính 2005, Tập đoàn CN Than – KS VN chỉ định đơn vị thực hiện công tác kiểm toán cho Công ty Than Núi Béo và công ty kiểm toán được thay đổi hàng năm. Do yêu cầu quản lý đặc thù của Tập đoàn, công ty kiểm toán chỉ được chỉ định sau khi kết thúc năm tài chính, do đó trong giai đoạn này, các công ty kiểm toán không thể có mặt để tham gia kiểm kê tiền mặt, tài sản cố định và hàng tồn kho của Công ty. Vì vậy, trong các báo cáo tài chính được kiểm toán giai đoạn trước năm 2005, tài sản cố định và hàng tồn kho bị ngoại trừ do đơn vị kiểm toán không trực tiếp tham gia kiểm kê. 
Bắt đầu từ năm 2006, việc kiểm toán Công ty CP Than Núi Béo do Ban kiểm soát đề nghị và Hội đồng Quản trị phê duyệt. Do vậy, công ty kiểm toán đã được mời thực hiện công tác kiểm toán theo đúng các yêu cầu về tiến độ triển khai nghiệp vụ, bao gồm cả nghiệp vụ kiểm kê. Vì vậy, trong báo cáo quý I năm 2006 được kiểm toán của Công ty CP Than Núi Béo đã không còn những khoản bị ngoại trừ. 
8.1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

8.2.1. Kết quả kinh doanh từ năm 2003 đến năm 2006
Đơn vị tính: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	3 tháng 2006
	9 tháng 2006

	Tổng giá trị tài sản
	265,456
	283,794
	497,246
	560,574
	585,339

	Doanh thu thuần
	340,257
	594,030
	929,294
	298,016
	887,349

	Lợi nhuận gộp
	51,308
	89,974
	125,063
	34,096
	100,024

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	3,700
	17,579
	17,934
	4,862
	8,502

	Lợi nhuận khác
	170
	645
	1,779
	1,341
	8,382

	Lợi nhuận trước thuế
	3,870
	18,225
	19,713
	6,203
	16,884

	Lợi nhuận sau thuế
	2,614
	13,150
	14,278
	4,478
	15,158

	Tỷ lệ trả cổ tức
	-
	-
	-
	-
	Chưa chia


(Nguồn: BCTC đã kiểm toán Công ty Than Núi Béo năm 2003, 2004, 2005, Quý I năm 2006, BCTC Công ty tại 30/9/2006)
Ghi chú: Công ty được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho việc CPH và đăng ký giao dịch như sau: 100% (năm 2006 – 2007), 50% (Năm 2008 – 2011). Theo quy định của Nhà nước, phần ưu đãi thuế không được dùng để chia cổ tức mà được bổ sung Quỹ đầu tư phát triển của Công ty cổ phần. Công ty chính thức chuyển thành CTCP từ tháng 4/2006. Tính đến thời điểm 15/11/2006, Công ty chưa thực hiện chia cổ tức năm 2006 cho cổ đông. Mức cổ tức năm 2006 sẽ được Đại hội cổ đông Công ty thảo luận và thông qua tại phiên họp Đại hội cổ đông sau khi kết thúc năm 2006. 
8.2.2. So sánh kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2006 với cùng kỳ năm trước
Đơn vị tính: triệu đồng

	
	
	Năm 2005
	Năm 2006

	TT
	Chỉ tiêu
	09 tháng 

	09 tháng

	Kế hoạch năm
	% thực hiện KH năm

	1. 
	Doanh thu  thuần
	583,997
	887,348     
	1,087,634
	81.58%

	2. 
	Lợi nhuận gộp 
	49,183
	100,023
	139,880
	71.51%

	3. 
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	-21,936
	8,502
	17,852
	47.63%

	4. 
	Lợi nhuận khác
	867
	8,382
	2,702
	310.21%

	5. 
	Lợi nhuận trước thuế
	-21,070
	16,884
	20,554
	82.18%

	6. 
	Lợi nhuận sau thuế (*)
	-22,697
	15,158
	14,799
	


(*): LNST 09 tháng năm 2006 được căn cứ theo BCTC 9 tháng/2006, trong đó Công ty đã trừ mức thuế phải nộp thực tế cho Quý I năm 2006 (khoảng 1725 triệu đồng). LNST năm 2006 được giải thích tại trang 53.
8.2.3. Phân tích doanh thu trong năm 2005, 2006

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2005


	9 tháng /2006

	
	
	Khối lượng 
(tr. tấn)
	Giá trị 
(tr. đồng)
	Tỷ trọng
	Khối lượng 
(tr. tấn)
	Giá trị 
(tr. đồng)
	Tỷ trọng

	A
	Phân tích doanh thu bán than
	          2,814 
	      870,328 
	100.00%
	         2,754 
	     856,298 
	100.00%

	1
	Than nguyên khai (Bán cho tuyển than Hòn Gai)
	          1,003 
	      238,384 
	27.39%
	            750 
	     196,961 
	23.00%

	2
	Than sạch (qua cảng kinh doanh than)
	          1,811 
	     631,944 
	72.61%
	2004
	    659,337 
	77.00%

	B
	Phân tích Tổng doanh thu
	 
	     935,392 
	100.00%
	 
	     889,460 
	100.00%

	1
	Doanh thu than và bã xít
	 
	      872,957 
	93.33%
	 
	     858,372 
	96.50%

	 
	 - Doanh thu than
	          2,814 
	     870,329 
	93.04%
	          2,754 
	     856,298 
	96.27%

	 
	 - Doanh thu bã xít thải
 (than tận thu)
	               30 
	        2,628 
	0.28%
	        20,781 
	        2,074 
	0.23%

	2
	Doanh thu Nhà máy cơ khí
	 
	       35,537 
	3.80%
	 
	       29,957 
	3.37%

	3
	Doanh thu nổ mìn (*)
	 
	            580 
	0.06%
	 
	           906 
	0.10%

	4
	Doanh thu XDCB tự làm
	 
	            311 
	0.03%
	 
	           225 
	0.03%

	5
	Doanh thu khác (**)
	 
	        26,007 
	2.78%
	 
	 
	0.00%

	
	
	
	
	
	
	
	

	(*)
	Công ty Hoá chất mỏ đảm nhận khâu dịch vụ nổ mìn, song 1 số phần việc không làm hết nên thuê lại Công ty Than Núi Béo

	(**)
	Doanh thu san gạt nhà máy điện.


8.2.4. Tổng kết

Theo chính sách hạch toán chi phí, lợi nhuận của Tập đoàn, trong các năm qua, kết quả kinh doanh của Công ty CP Than Núi Béo đều thể hiện lãi song mức tăng trưởng không đồng đều. Nhìn chung, kể từ năm 2004, tính hiệu quả tăng lên rõ rệt và được duy trì tốt cho đến nay. Đặc biệt, doanh thu năm 2005 tăng gấp 1.5 lần so với năm 2004. Năm 2006, sau 9 tháng, hoạt động của Công ty đạt lãi, mặc dù cùng kỳ năm trước Công ty gặp lỗ. Đáng chú ý là 3 quý đầu năm nay, doanh thu thuần của Công ty đã tăng gấp 1.5 lần cùng kỳ năm 2005.
8.2.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2005 và 9 tháng năm 2006

· Chính sách quản lý tài chính của Tập đoàn: Công ty thực hiện sản xuất theo kế hoạch của Tập đoàn, hạch toán theo giá bán than mà Tập đoàn quy định. Vì vậy các chính sách của Tập đoàn về giao khoán chi phí và giá cả trực tiếp quyết định lợi nhuận Công ty. 

· Căn cứ tình hình tài nguyên: 

Giá bán than phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng, phẩm cấp than. Với đặc thù của tài nguyên than, càng khai thác xuống sâu, chất lượng than càng tốt. Do đó, trong những năm sau, than của Núi Béo có chất lượng tốt hơn và tương đối ổn định, góp phần làm tăng doanh thu.  

· Sản lượng than khai thác: Hai năm gần đây, sản lượng Công ty CP than Núi Béo tăng mạnh (Mức sản lượng năm 2005 là 3099 triệu tấn và 2006 là 3,6 triệu tấn). Sản lượng khai thác tăng do các nguyên nhân sau:

· Nhu cầu tiêu thụ than tăng nhanh;

· Năng lực sản xuất của Công ty tăng cao thông qua việc thuê thêm các nhà thầu chuyên thực hiện công tác bốc xúc, vận chuyển đất đá như Công ty cổ phần Hoa Sơn, Công ty Cavico Việt Nam;

· Năng lực đầu tư được cải thiện đáng kể với mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng, chủ yếu bổ sung máy xúc có dung tích gầu xúc lớn (trên 3,5 m3 / gầu) và ô tô có trọng tải từ 35 đến 55 tấn.

8.2. Bảng cân đối kế toán

8.2.6. Tóm tắt bảng cân đối kế toán từ năm 2003 đến nay
Đơn vị tính: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	2003

(VACO)
	2004

(CPA)
	2005

(AFC)
	03-2006

(ASC)
	09-2006

(CTCP Than NB)

	Tổng Tài sản ngắn hạn
	56,379
	54,439
	149,307
	135,156
	182,293

	Tiền 
	4,078
	6,037
	6,072
	13,672
	32,445

	Các khoản phải thu
	21,282
	16,693
	75,610
	50432
	68,903

	Hàng tồn kho
	30,956
	29,634
	66,668
	69,705
	80,925

	Tài sản ngắn hạn khác
	63
	2,075
	957
	1,347
	20

	Tổng tài sản dài hạn
	209,077
	229,354
	347,937
	425,418
	403,046

	Các khoản phải thu dài hạn
	0
	0
	0
	0
	0

	Tài sản cố định
	200,843
	210,744
	341,529
	419,722
	398,687

	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	8,181
	18,139
	2,082
	1,540
	831

	Tài sản dài hạn khác
	53
	471
	4,326
	4,156
	3,528

	Tổng tài sản
	265,456
	283,793
	497,244
	560,574
	585,339

	
	
	
	
	
	

	Tổng nợ phải trả
	222,952
	226,858
	419,745
	479,650
	503,844

	Nợ ngắn hạn 
	84,623
	100,545
	178,464
	229,882
	162,270

	Nợ dài hạn
	138,329
	126,313
	241,281
	249,768
	341,574

	Tổng vốn chủ sở hữu
	42,504
	56,935
	77,499
	80,924
	81,495

	Vốn chủ sở hữu
	40,383
	49,190
	66,912
	69,036
	71,093

	Nguồn kinh phí và Quỹ khác
	2,121
	7,745
	10,587
	11,888
	10,402

	Tổng nguồn vốn
	265,456
	283,793
	497,244
	560,574
	585,339


Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2003, 2004, 2005, Q1-2006 và BCTC 9 tháng/2006 của Công ty.

Ghi chú:

Mẫu báo cáo tài chính theo quy định của Bộ Tài chính thay đổi theo từng năm. Do đó, các số liệu trên được tổng kết căn cứ theo mẫu báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán AFC lập vào cuối năm tài chính gần nhất (tại thời điểm 31/12/2005).
8.2.7. Thuyết minh các hạng mục chủ yếu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty tại thời điểm gần nhất (31/12/2005):

a. Các khoản phải thu

Các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty bao gồm phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, dự phòng phải thu khó đòi và các khoản phải thu khác, cụ thể như sau:









Đơn vị: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	2005
	Tỷ trọng

	1. Phải thu khách hàng
	73,707
	97.48%

	    - Tại Công ty
	70,834
	93.68%

	    - Tại Nhà máy cơ khí Hòn Gai
	2,873
	3.80%

	2. Trả trước cho người bán
	897
	1.19%

	    - Tại Công ty
	761
	1.01%

	    - Tại nhà máy cơ khí Hòn Gai
	136
	0.18%

	3. Các khoản phải thu khác
	1,068
	1.41%

	    - Phải thu khác
	756
	1.00%

	       + Tại Công ty
	693
	0.92%

	       + Tại nhà máy cơ khí Hòn Gai
	64
	0.08%

	    - Tạm ứng
	312
	0.41%

	       + Tại Công ty
	312
	0.41%

	       + Tại nhà máy cơ khí Hòn Gai 
	0
	0.00%

	4. Dự phòng phải thu khó đòi
	(63)
	-0.08%

	    - Tại Công ty
	0
	0.00%

	    - Tại nhà máy cơ khí Hòn Gai
	(63)
	-0.08%

	Tổng cộng
	75,610
	100.00%


· Phải thu khách hàng: Chiếm trên 97%, với những khách nợ lớn nhất như: 

· Công ty Cảng và kinh doanh than:

61,238 triệu đồng

· Công ty tuyển than Hòn Gai:


6,032 triệu đồng

· Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh:

3,488 triệu đồng

· Công ty chế tạo máy than Việt Nam:


1,011 triệu đồng

· Dự phòng nợ phải thu khó đòi phản ánh phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không thu hồi được. Tại thời điểm 31/12/2005, Công ty có 1 khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi phát sinh tại Nhà máy Cơ khí Hòn Gai trị giá 62,510,793 đồng. Nguyên nhân là do khách nợ kinh doanh thua lỗ, và đã thực hiện giải thể, sáp nhập, hiện không có khả năng thanh toán. Khi Công ty Than Núi Béo thực hiện cổ phần hoá, khoản nợ khó đòi trên đã được TKV chấp thuận xử ký bằng cách hạch toán giảm nợ theo quy chế hiện hành.

Các khoản phải thu dài hạn: không có

b. Thuyết minh hàng tồn kho

Hàng tồn kho của Công ty bao gồm:

· Chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: tính theo giá gốc (gồm chi phí mua và các chi phí phát sinh để có được nguyên vật liệu, công dụng cụ sẵn sàng sử dụng). Trong đó, áp dụng tính giá theo phương pháp thực tế đích danh tại Văn phòng công ty và phương pháp bình quân gia quyền tại Nhà máy cơ khí Hòn Gai;

· Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (chiếm tỷ trọng chủ yếu – 60%) và than thành phẩm cuối kỳ được xác định theo quy định tại chế độ kế toán áp dụng cho Tập đoàn CN than, khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1195/QĐ-HĐQT ngày 25/11/2001 của HĐQT Tập đoàn. 

Chi tiết tài khoản cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	2005
	Tỷ trọng

	1. Nguyên vật liệu tồn kho
	23,526
	35.29%

	    - Tại Công ty
	19,453
	29.18%

	    - Tại Nhà máy cơ khí Hòn Gai
	4,073
	6.11%

	2. Công cụ, dụng cụ trong kho
	193
	0.29%

	    - Tại Công ty
	141
	0.21%

	    - Tại nhà máy cơ khí Hòn Gai
	52
	0.08%

	3. Chi phí SXKD dở dang
	40,520
	60.78%

	    - Tại Công ty
	40,007
	60.01%

	       + Đất nở rời (M3)
	4,838
	7.26%

	       + Than sạch chưa nhập kho 
	2,517
	3.78%

	       + Than Nguyên khai 
	31,757
	47.63%

	       + Vật tư dở dang
	895
	1.34%

	     - Tại nhà máy cơ khí Hòn Gai
	513
	0.77%

	4. Thành phẩm tồn kho
	2,429
	3.64%

	     - Tại Công ty
	2,429
	3.64%

	     - Tại nhà máy cơ khí Hòn Gai 
	0
	0.00%

	Tổng cộng
	66,668
	100.00%

	    - Tại Công ty
	62,030
	93.04%

	    - Tại nhà máy cơ khí Hòn Gai
	4,638
	6.96%


c. Thuyết minh đầu tư tài sản khác:


Đây là giá trị còn lại của 02 khoản vay (2,082 triệu đồng) do Công ty cho Công ty cổ phần Hoa Sơn vay vốn để đầu tư, cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

	
	Giá trị cho vay (gốc)
	Kỳ hạn cho vay (tháng)
	Kỳ hạn thu hồi nợ (kỳ)
	Hợp đồng
	Lãi suất cho vay

	Vay mua 05 xe Benlaz
	3,000
	24
	08
	Số 01 ngày 9/4/2004
	Theo lãi  suất cho vay trung dài hạn của NH Ngoại thương Quảng Ninh hàng tháng.

	Vay mua 04 xe HD và 01 máy xúc
	2,000
	36
	12
	Số 02 ngày 7/12/2004
	


d. Thuyết minh tài sản dài hạn khác:

Là giá trị lợi thế thương mại theo biên bản xác định giá trị doanh nghiệp (3,639,390,075 đồng) và giá trị còn lại của các công cụ dụng cụ đang được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian ước tính sử dụng (từ 2 đến 3 năm): 4,326 triệu đồng.

e. Thuyết minh các hạng mục nợ ngắn hạn chủ yếu: 

Tại thời điểm 31/12/2005, tổng nợ ngắn hạn là 178,464 triệu đồng, trong đó

· Vay ngắn hạn: Công ty thực hiện vay ngắn hạn nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động. Chi tiết các khoản vay ngắn hạn như sau:
· Vay Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam:

1,171 triệu đồng

· Nợ dài hạn đến hạn trả



27,011 triệu đồng

· Các khoản nợ dài hạn đến hạn trả:  là các khoản nợ đến hạn phải trả các Ngân hàng thương mại. Đây là các khoản vay có thời hạn 5 – 7 năm cho mục đích đầu tư TSCĐ đã đến hạn trả.

· Phải trả người bán và người mua trả tiền trước:

Đơn vị: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	2005
	Tỷ trọng (%)

	1. Phải trả người bán
	90,628
	99.98

	   Trong đó: - Tại Công ty
	86,895
	95.88

	                   - Tại Nhà máy cơ khí Hòn Gai
	3,733
	4.12

	2. Người mua trả tiền trước
	18
	0.02

	    Trong đó: - Tại Công ty
	0
	0

	                    - Tại nhà máy cơ khí Hòn Gai
	18
	100

	Tổng cộng
	90,646
	100


Nội dung chủ yếu của các khoản phải trả người bán là do nợ tiền mua nguyên vật liệu, xăng dầu, thuê làm công trình và vận chuyển. Một số khoản phải trả người bán chủ yếu như sau:

· Công ty đầu tư thương mại và dịch vụ tổng hợp:
13,574 triệu đồng

· Công ty cổ phần Hoa Sơn



14,794 triệu đồng

· Công ty CAVICO khai thác mỏ & xây dựng

10,629 triệu đồng

· Công ty TNHH Tân Thành



15,254 triệu đồng

f. Thuyết minh Thuế và các khoản nộp Ngân sách

Tổng số thuế phải nộp Nhà nước theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2005 của Công ty là 5,004 triệu đồng, bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tài nguyên, tiền thuê đất và một số loại thuế khác. Trong đó hơn 4 tỷ đồng là khoản thuế tài nguyên, chiếm 82.41% tổng số thuế phải nộp NSNN.

g. Thuyết minh các khoản Phải trả công nhân viên

Tính đến thời điểm 31/12/2005, toàn bộ 18.3 tỷ đồng phải trả cán bộ công nhân viên trong Công ty đều là tiền lương.

h. Thuyết minh Phải trả nội bộ

Tổng các khoản Phải trả nội bộ của Công ty là 30,639 triệu đồng, chủ yếu là phí tập trung thăm dò, khảo sát, quỹ môi trường, phí cấp cứu mỏ, phí dành cho nghiên cứu khoa học, phí dành cho Quỹ sắp xếp lao động dôi dư, vay ngắn hạn nội bộ. 

i. Thuyết minh các khoản nợ dài hạn

Các khoản nợ dài hạn tổng trị giá 241,281 triệu đồng chủ yếu cho mục đích đầu tư TSCĐ, trong đó vay và nợ dài hạn chiếm 59%. Chi tiết các khoản mục như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

	
	Số dư 31/12/2005
	Thời hạn
	Lãi suất
	Mục đích vay

	Vay dài hạn
	142,389
	
	
	

	Ngân hàng Ngoại thương Quảng Ninh (23 hợp đồng vay vốn)
	106,525
	5 năm
	0.95%/ tháng (*)
	Đầu tư TSCĐ

	Ngân hàng Công thương Quảng Ninh (2 hợp đồng vay vốn)
	7,913
	5 năm
	0.95%/ tháng (*)
	Đầu tư TSCĐ

	Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ & Phát triển Quảng Ninh (2 Hợp đồng vay vốn)
	2,984
	7 năm
	0.45%/ tháng
	Bóc đất &  Đầu tư TSCĐ

	Thuê Tài chính (3 hợp đồng)
	24,966
	5 năm
	0.98%/ tháng (*)
	Đầu tư TSCĐ

	Phải trả dài hạn nội bộ
	98,892
	
	
	

	Ngân hàng Bắc Âu (4 hợp đồng)(**)
	79,604
	5 năm
	0.55%/tháng (***)
	Đầu tư TSCĐ

	Ngân hàng HSBC(**)
	19,288
	5 năm
	0.58%/tháng (***)
	Đầu tư TSCĐ


(*) Mức lãi suất đưa ra là lãi suất tại thời điểm hiện tại; mức lãi suất này là linh hoạt và sẽ thay đổi theo thông báo của Ngân Hàng dựa trên lãi suất thị trường. 

(**) Khoản vay tính bằng USD, được quy đổi ra VND theo tỷ giá tại thời điểm 31/12/2005. Lãi suất dựa trên khoản vay gốc là tiền USD và là lãi suất thả nổi dựa trên LIBOR. Khoản vay HSBC là 1,215,000 USD, khoản vay của Bắc Âu là 5,014,433 USD.

j. Thuyết minh về việc quyết toán thuế:

Công ty đã thực hiện Quyết toán thuế đầy đủ từ năm 1991, Đợt quyết toán thuế gần đây nhất của Công ty là tại thời điểm 31/03/2006 trước khi chuyển đổi sang công ty cổ phần. Theo đó, số thuế phải nộp Ngân sách Nhà nước của Công ty tại thời điểm 31/03/2006 là 8,142,042,858 đồng. 

k. Thuyết minh Tài sản cố định hữu hình:

· Chi tiết









Đơn vị: triệu đông

	
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Máy móc và thiết bị
	Phương tiện vận tải
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	Cộng

	Nguyên giá
	
	
	
	
	

	Số đầu năm
	              30,326 
	            100,942 
	  147,700 
	        3,320 
	     282,288 

	Mua trong năm
	
	              17,920 
	  118,530 
	
	    136,450 

	Đầu tư XDCB hoàn thành
	                8,833 
	
	
	
	        8,833 

	Tăng khác
	                1,005 
	                6,741 
	    12,528 
	
	      20,274 

	Thanh lý. nhượng bán 
	              (1,172)
	                 (860)
	    (1,738)
	         (201)
	       (3,971)

	Giảm khác
	              (1,226)
	              (4,529)
	    (3,817)
	      (1,885)
	    (11,457)

	Số cuối năm
	              37,766 
	            120,214 
	  273,203 
	        1,234 
	    432,417 

	Giá trị hao mòn
	
	
	
	
	

	Số đầu năm
	              11,684 
	              53,067 
	    52,361 
	        2,312 
	     119,424 

	Khấu hao trong kỳ
	                4,779 
	              16,294 
	    46,554 
	           364 
	       67,991 

	Thanh lý. nhượng bán 
	              (1,063)
	                 (816)
	    (1,739)
	         (201)
	      (3,819)

	Giảm khác
	                 (681)
	              (2,545)
	    (3,295)
	      (1,630)
	       (8,151)

	Số cuối năm
	              14,719 
	              66,000 
	    93,881 
	           845 
	     175,445 

	Giá trị còn lại
	              23,047 
	              54,214 
	  179,322 
	           389 
	     256,972 

	Số đầu năm
	              18,642 
	              47,875 
	    95,339 
	        1,008 
	     162,864 

	Số cuối năm
	              23,047 
	              54,214 
	  179,322 
	           389 
	    256,972 


· Chế độ trích khấu hao tài sản cố định: 

· Khấu hao TSCĐ của Công ty được tính trên nguyên giá của TSCĐ và theo phương pháp đường thẳng trên cơ sở thời gian sử dụng ước tính của tài sản và phù hợp với quy định tai Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ban hành ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

· Thời gian sử dụng tài sản ước tính như sau: 
	Tài sản
	Thời gian khấu hao (năm)

	Nhà cửa, vật kiến trúc           
	5 – 25

	Trong đó: Nhà kiên cố (bao gồm Nhà điều hành VP 799 Lê Thánh Tông, nhà điều hành sản xuất 799 Lê Thánh Tông và gara văn phòng đội xe 
	25



	                 Nhà cửa, vật kiến trúc khác
	5 – 7

	Máy móc, thiết bị
	5 – 8

	Phương tiện vận tải
	6 – 8

	Dụng cụ quản lý
	4 – 5


l. Thuyết minh tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2005 bao gồm đất XDCB đền bù (28,311 triệu đồng); chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chi phí quy hoạch thoát nước vận tải bãi thải mỏ ( TS vô hình khác) - (840 triệu đồng). 

m. Thuyết minh tài sản cố định thuê tài chính

Công ty CP Than Núi Béo đang thực hiện thuê tài chính đối với một số tài sản cố định như: máy móc thiết bị (6,323 triệu đồng), phương thiện vận tải (35,654 triệu đồng).

n. Thuyết minh Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Hai khoản mục lớn của Chi phí này (tổng số 13,482 triệu đồng) là:

· Làng tái định cư khe đá:

6,692 triệu đồng

· Dự án di chuyển nhà máy:
6,056 triệu đồng.

8.3. Chỉ tiêu tài chính

	 Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2003
	2004
	2005
	3T/2006
	9T/2006

	Hiệu quả hoạt dộng SXKD
	

	
	
	
	
	

	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
	%
	6.47
	26.73
	21.34
	6.49
	21.32

	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
	%
	0.98
	4.63
	2.87
	0.80
	2.59

	Lợi tức gộp / Doanh thu thuần
	%
	15.08
	15.15
	13.46
	11.44
	11.27

	Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần
	%
	1.14
	3.07
	2.12
	2.08
	1.90

	Lợi nhuận sau thế / Doanh thu thuần
	%
	0.77
	2.21
	1.54
	1.50
	1.71

	
	
	
	
	
	
	

	Hiệu quả sử dụng tài sản
	
	
	
	
	
	

	Vòng quay tổng tài sản
	Lần
	1.28
	2.16
	2.38
	0.56
	1.55

	Vòng quay tài sản lưu động
	Lần
	6.04
	10.72
	9.12
	2.10
	5.59

	Vòng quay các khoản phải thu
	Lần
	15.94
	31.23
	20.14
	4.73
	14.87

	Vòng quay hàng tồn kho
	Lần
	10.99
	19.61
	19.30
	4.37
	11.78

	
	
	
	
	
	
	

	Khả năng trả nợ ngắn hạn
	
	
	
	
	
	

	Tỷ số thanh toán hiện thời
	Lần
	0.67
	0.54
	0.84
	0.59
	1.12

	Tỷ số thanh toán nhanh
	Lần
	0.30
	0.25
	0.46
	0.28
	0.62

	Tỷ số Nợ ngắn hạn trên tổng nguồn vốn
	Lần
	0.32
	0.35
	0.36
	0.41
	0.28

	Tỷ số Nợ ngắn hạn trên vốn chủ sở hữu
	Lần
	1.99
	1.77
	2.30
	2.84
	1.99

	
	
	
	
	
	
	

	Cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn
	
	
	
	
	
	

	Tỷ số Nợ phải trả trên Tổng nguồn vốn
	%
	83.99
	79.94
	84.41
	85.56
	86.08

	Tỷ số Nợ dài hạn trên Nợ phải trả
	%
	62.04
	55.68
	57.48
	52.07
	67.79

	Tỷ số Nợ dài hạn trên Vốn chủ sở hữu
	%
	325.45
	221.85
	311.33
	308.65
	419.13

	Tỷ số Tài sản cố định trên Tổng tài sản
	%
	75.66
	74.26
	68.68
	74.87
	68.11


Kể từ năm 2004, với những nhân tố đã giải thích ở trên, các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động và hiệu quả sử dụng tài sản được cải thiện rõ rệt. Tỷ số ROE và ROA năm 2004 tăng gấp 4 lần số liệu năm 2003, chủ yếu là do các quy định về giao khoán sản phẩm và hạch toán doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn. So với các công ty khai thác lộ thiên khác trong ngành, Công ty có mức ROA không cao song mức ROE lại thuộc nhóm tỷ số cao. So với các công ty ngoài ngành, tỷ số ROA cũng ở mức thấp (do ngành than có đặc thù yêu cầu đầu tư tài sản cố định lớn); nhưng tỷ số ROE khá hấp dẫn. Ngoài ra, với đặc thù về tài sản cố định của ngành than, nguồn vốn của Công ty Than Núi Béo thiên về vốn vay, nợ phải trả chiếm từ 80% đến 90% tổng vốn. Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn không cao, song đây là vấn đề chung của các công ty khai thác than và đã được tăng lên qua từng năm. Trong cơ cấu nợ phải trả, nợ dài hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu. Tuy nhiên, điều này không tiềm ẩn rủi ro tài chính vì Công ty có khối lượng tài sản cố định lớn, đồng thời được Tập đoàn quản lý chặt chẽ nên hoạt động kinh doanh rất ổn định. 
9. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

· Hội đồng quản trị (gồm 05 thành viên)
Ông Nguyễn Văn Kiệm:
Chủ tịch Hội đồng Quản Trị

Ông Phạm Minh Thảo:
Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Ông Hoàng Minh Hiếu:
Uỷ viên HĐQT

Ông Hồ Đức Bình:

Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty

Ông Lại Văn Sơn:

Uỷ viên HĐQT, Trưởng phòng KHTT Công ty
· Ban giám đốc (gồm 06 thành viên)
Ông Phạm Minh Thảo

Giám đốc

Ông Vũ Anh Tuấn

Phó giám đốc

Ông Nguyễn Phúc Hưng
Phó giám đốc

Ông Hồ Đức Bình

Phó giám đốc

Ông Lê Ngọc Tuấn

Phó giám đốc

Bà Phạm Thị Đức

Kế toán trưởng
· Ban kiểm soát (gồm 03 thành viên)

Ông Nguyễn Hoàng Trung
Trưởng Ban kiểm soát

Bà Dương Thị Thu Phong
Uỷ viên BKS

Ông Nguyễn Tiến Nhương
Uỷ viên BKS

SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT

Hội đồng quản trị

· Họ và tên: 


Nguyễn Văn Kiệm

Giới tính:


Nam

Ngày, tháng, năm sinh:
19/08/1954

Nơi sinh:


Kinh môn – Hải Dương

Quốc tịch


Việt Nam

Dân tộc


Kinh

Quê quán


Bình Dân, Kim Môn, Hải Dương

Địa chỉ thường trú

56 Phố Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT liên lạc


0982 262 036

Trình độ văn hoá

Cử nhân 


Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành Khai thác mỏ lộ thiên

Quá trình công tác

Từ 10/1977 – 04/1981: Cán bộ kỹ thuật





Từ 05/1981 – 10/1986: Phó QĐ Công trường xúc Tả Ngạn





Từ 11/1986 – 07/1987: TP kỹ thuật





Từ 08/1987 – 07/1994: PGĐ Mỏ than Cọc Sáu





Từ 08/1994 – 02/1995: Giám đốc XN Than tận thu II 

  C.ty Than Cẩm Phả

Từ 03/1995 – 10/1995: PGĐ C.ty Than Cẩm Phả





Từ 11/1995 – 07/2002: Phó. TGĐ - TKV





Từ 08/2002 – 11/2005: Giám đốc Công ty Than Cọc Sáu





Từ 12/2005: 

   Uỷ viên HĐQT TKV

Chức vụ hiện nay:

Chủ tịch HĐQT CTCP Than Núi Béo, Ủy viên HĐQT TKV.

Số cổ phần nắm giữ:

3,060,000 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không.

· Họ và tên: 


Phạm Minh Thảo

Giới tính:


Nam

Ngày, tháng, năm sinh:
01/11/1949

Nơi sinh


Đông Triều - Quảng Ninh

Quốc tịch


Việt Nam

Dân tộc


Kinh

Quê quán


Yên Đức – Đông Triều - Quảng Ninh

Địa chỉ thường trú

Tổ 10 Khu 13 Phường Hồng Hải - Quảng Ninh

ĐT liên lạc


033 825 705
/  0903 415 306


Trình độ văn hoá

Tiến Sĩ

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành Khai thác lộ thiên

Quá trình công tác
Từ 07/1975 – 09/1981: Cán bộ phòng Kỹ thuật Công ty Than Hòn Gai





Từ 10/1981 – 01/1986: NCS ngành khai thác mỏ

Từ 02/1986 – 10/1986: P.P Tiến bộ kỹ thuật LH than Hòn Gai





Từ 11/1986 – 11/1994: PGĐ Mỏ than Cao Sơn





Từ 12/1994 – 05/1995: T.P Công nghệ TKV





Từ 06/1995 – 05/1996: PGĐ Công ty Than Hòn Gai





Từ 06/1996 - nay:
Giám đốc CTCP Than Núi Béo

Chức vụ hiện nay

Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công cổ phần Than Núi Béo

Số cổ phần nắm giữ:

1,651 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:
không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không.

· Họ và tên: 


Hoàng Minh Hiếu

Giới tính:


Nam

Ngày, tháng, năm sinh:
09/04/1961

Nơi sinh


Đầm Hà, Quảng Ninh

Quốc tịch


Việt Nam

Dân tộc


Kinh

Quê quán


Hải Đông, Hải Ninh, Quảng Ninh

Địa chỉ thường trú

Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh

ĐT liên lạc


0913 263 925 / 033 827 742

Trình độ văn hoá

Cử nhân

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành khai thác mỏ lộ thiên

Quá trình công tác

Từ 12/1983 – 10/1988: Cán bộ Ban QLCT3





Từ 11/1988 – 03/1991: Cán bộ….





Từ 04/1991 – 11/1994: Phó QĐ Công trường V11





Từ 12/1994 – 06/1997: TP ĐKSX





Từ 07/1997 – 06/2002: Phó Giám đốc Mỏ than Núi Béo





Từ 07/2002 – 12/2004: Phó Giám đốc Công ty Than Núi Béo





Từ 01/2005: Trưởng ban Điều độ sản xuất TKV

Chức vụ hiện nay: 

Uỷ viên HĐQT CTCP Than Núi Béo, Trưởng ban Điều độ SX TKV.

Số cổ phần nắm giữ:

0 cổ phần.

Hành vi vi phạm pháp luật: 
không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:không.

· Họ và tên: 


Hồ Đức Bình

Giới tính:


Nam

Ngày, tháng, năm sinh:
13/06/1960

Nơi sinh


Quỳnh Bảo - Nghệ An

Quốc tịch


Việt Nam

Dân tộc


Kinh

Quê quán


Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Địa chỉ thường trú

Tổ 9 Khu 7 Phường Hông Hải, Hạ Long

ĐT liên lạc


033 623 153 / 0913 365 200

Trình độ văn hoá

Kỹ sư

Trình độ chuyên môn

Kỹ thuật

Quá trình công tác

Từ 05/1978 – 11/1982: Bộ đội





Từ 12/1982 – 09/1988: Đi học





Từ 10/1988 – 06/1991: Cán bộ kỹ thuật Mỏ than Núi Béo

Từ 07/1991 – 02/1992: Phó QĐCT Than I Công ty Than Núi Béo





Từ 03/1992 – 10/1997: QĐCT than I Công ty Than Núi Béo





Từ 11/1997 – 12/2002: Trưởng phòng kỹ thuật 





Từ 01/2003:
PGĐ kỹ thuật Công ty Than Núi Béo

Chức vụ hiện nay:

Uỷ viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty

Số cổ phần nắm giữ:

1,486 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: 
không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không.

· Họ và tên: 


Lại Văn Sơn

Giới tính:


Nam

Ngày, tháng, năm sinh:
20/04/1953

Nơi sinh


Vũ Thư – Thái Bình

Quốc tịch:


Việt Nam

Dân tộc


Kinh

Quê quán


Tân phong, Vũ Thư, Thái Bình

Địa chỉ thường trú:

Số 45 Ngõ Bạch Long, Bạch Đằng, Hạ Long

ĐT liên lạc


033 625 272  /  0913 268 765

Trình độ văn hoá

Cử nhân

Trình độ chuyên môn:

Ngành Kinh tế

Quá trình công tác:

Từ 08/1971 – 10/1976: Bộ đội





Từ 11/1976 – 02/1979: Phục viên





Từ 03/1979 – 09/1979: Đi học





Từ 10/1979 – 07/1986: Cán bộ Thống kê đoàn xe Cao Sơn





Từ 08/1986 – 12/1988: P.P kế hoạch XN vận tải ô tô





Từ 01/1989 – 04/1990: T.P kế hoạch XN vận tải





Từ 05/1990 – 01/1994: P.P Kế hoạch Mỏ than Cao Sơn


Từ 02/1994 – nay: T.P Kế hoạch Tiêu thụ Công ty Than Núi Béo

Chức vụ hiện nay:

Uỷ viên HĐQT, Trưởng phòng KHTT Công ty

Số cổ phần nắm giữ:

1,706 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: 
không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

Ban giám đốc

· Họ và tên: 


Phạm Minh Thảo

Sơ yếu lý lịch:


như trên.

· Họ và tên: 


Vũ Anh Tuấn

Giới tính:


Nam

Ngày, tháng, năm sinh:
18/03/1968

Nơi sinh


Hồng Gai - Quảng Ninh

Quốc tịch


Việt Nam

Dân tộc


Kinh

Quê quán


Phương Đế, Trực Ninh, Nam Định

Địa chỉ thường trú

Cao Thắng, Hạ Long

ĐT liên lạc


033 620610 / 0913 548 402

Trình độ văn hoá

Kỹ sư

Trình độ chuyên môn

Ngành Kỹ thuật

Quá trình công tác

Từ 10/1989 – 01/1993: cán bộ kỹ thuật Mỏ than Núi Béo





Từ 02/1993 – 09/1996: Phó QĐCT than I





Từ 10/1996 – 12/1999: QĐCT than I





Từ 01/2000 – 08/2001: Trưởng phòng ĐKSX





Từ 09/2001 – 12/2002: QĐCT Vỉa 11





Từ 01/2003 – 11/2003: T.P Kỹ thuật sản xuất





Từ 12/2003 – nay: PGĐ sản xuất

Chức vụ hiện nay:

Phó giám đốc Công ty CP Than Núi Béo

Số cổ phần nắm giữ:

825 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: 
không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không.

· Họ và tên: 


Nguyễn Phúc Hưng

Giới tính:


Nam

Ngày, tháng, năm sinh:
19/10/1954

Nơi sinh


Tứ Kỳ - Hải Hưng

Quốc tịch


Việt Nam

Dân tộc


Kinh

Quê quán


Công Lạc, Tứ Kỳ, Hải Dương

Địa chỉ thường trú

P.Hồng Hải, Hạ Long

ĐT liên lạc


033 629022 / 0912 021 369

Trình độ văn hoá

Cử nhân

Trình độ chuyên môn

Ngành kinh tế

Quá trình công tác

Từ 09/1971 – 05/1973: Thanh niên xung phong





Từ 06/1973 – 09/1974: Học nghề





Từ 10/1974 – 01/1991: Cán bộ XN XLM Hòn Gai





Từ 02/1991 – 11/1995: Kế toán trưởng Mỏ than Núi Béo





Từ 12/1995 – nay: PGĐ Kinh tế

Chức vụ hiện nay

PGĐ Kinh tế, Công ty CP Than Núi Béo

Số cổ phần nắm giữ

1,816 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: 
không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không.

· Họ và tên: 


Hồ Đức Bình

Sơ yếu lý lịch:


như trên.

· Họ và tên: 


Lê Ngọc Tuấn

Giới tính:


Nam

Ngày, tháng, năm sinh:
23/06/1965

Nơi sinh


Nông Cống – Thanh Hoá

Quốc tịch


Việt Nam


Dân tộc


Kinh

Quê quán


Tế Tân, Nông Cống, Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú

Tổ 11B Khu 5 P. Bạch Đằng, Hạ Long

ĐT liên lạc


033 834613 / 0913 262 366

Trình độ văn hoá

Cử nhân

Trình độ chuyên môn

Ngành Kinh tế

Quá trình công tác

Từ 11/1982 – 05/1987: Học nghề





Từ 06/1987 – 03/1993: Cán bộ





Từ 04/1993 – 11/1999: P.P Vật tư Mỏ than Núi Béo





Từ 12/1999 – 11/2004: T.P Vật tư Mỏ than Núi Béo





Từ 12/2004 – nay: PGĐ Cơ điện Vận tải

Chức vụ hiện nay

PGĐ, phụ trách Cơ điện Vận tải, Công ty CP Than Núi Béo

Số cổ phần nắm giữ

991 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:
không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không.

· Họ và tên: 


Phạm Thị Đức

Giới tính:


Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:
24/03/1954

Nơi sinh


Hưng Yên - Hải Hưng

Quốc tịch


Việt Nam

Dân tộc


Kinh

Quê quán


TX. Hưng Yên, T.Hưng Yên

Địa chỉ thường trú

Tổ 18 phường Hòn Gai, Hạ Long

ĐT liên lạc


091 3249 979

Trình độ văn hoá

Cử nhân

Trình độ chuyên môn

Ngành Kinh tế

Quá trình công tác
Từ 07/1979 – 08/1993: cán bộ Phòng Kế toán XN XLM Hòn Gai





Từ 09/1993 – 08/1996: P.P Kế toán XN XLM Hòn Gai





Từ 09/1996 – nay: Kế toán trưởng

Chức vụ hiện nay

Kế toán trưởng Công ty CP than Núi Béo

Số cổ phần nắm giữ

1,431 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:
không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không.

Ban kiểm soát

· Họ và tên: 


Nguyễn Hoàng Trung

Giới tính:


Nam

Ngày, tháng, năm sinh:
30/03/1969

Nơi sinh


Cẩm Phả - Quảng Ninh

Quốc tịch


Việt Nam

Dân tộc


Kinh

Quê quán


Cộng Hoà, Yên Hưng

Địa chỉ thường trú

Phòng 814 NO 2 Bắc Linh Đàm – Hà Nội

ĐT liên lạc


0913 508 628

Trình độ văn hoá

Kỹ sư

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành Khai thác mỏ lộ thiên

Quá trình công tác
Từ 1990 – 1991: Cán bộ Phòng ĐKSX – KCS Công ty Than Núi Béo





Từ 1991 – 1992: Cán bộ phòng Kế hoạch

Từ 1992 – 1993: Phó Quản đốc công trường V11





Từ 1993 – 1994: P.P ĐKSX





Từ 1994 – 2000: P.P Kế hoạch


Từ 01/2001 – 05/2001: Phụ trách phòng Kế hoạch Công ty Than Núi Béo





Từ 06/2001 – 10/2002: TP Kế hoạch Công ty Than Núi Béo





Từ 11/2002 – 05/2003: P.P Kế hoạch & Giá thành – 








  Ban KVZ





Từ 06/2003 – 10/2006: Phó trưởng ban KHZ Tập đoàn TKV

Chức vụ hiện nay:

Phó trưởng ban Kế hoạch & Kiểm soát chi phí - TKV

Số cổ phần nắm giữ

0 cổ phần.

Hành vi vi phạm pháp luật:
không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không.

· Họ và tên: 


Dương Thị Thu Phong

Giới tính:


Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:
02/09/1972

Nơi sinh


Hồng Gai - Quảng Ninh

Quốc tịch


Việt Nam

Dân tộc


Kinh

Quê quán


Can Lộc, Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú

Tổ 1 Khu 9 P.Cao Thắng, Hạ Long

ĐT liên lạc


033 621400 / 0912 658 006

Trình độ văn hoá

Kỹ sư

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành kỹ thuật

Quá trình công tác

Từ 1995 – 1998: Cán bộ phòng TCLĐ Công ty than Hòn Gai


Từ 1999 – 2003: Nhân viên Phòng KTTK Công ty Than Núi Béo

Chức vụ hiện nay

Trưởng phòng Khoán & Quản lý chi phí

Số cổ phần nắm giữ

550 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:
không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không.

· Họ và tên: 


Nguyễn Tiến Nhương

Giới tính:


Nam

Ngày, tháng, năm sinh:
20/02/1967

Nơi sinh


Hạ Long – Quảng Ninh

Quốc tịch


Việt Nam

Dân tộc


Kinh

Quê quán


Yên Hải, Yên Hưng, Quảng Ninh

Địa chỉ thường trú

Tổ 15 Khu 2 P.Trần Hưng Đạo, Hạ Long

ĐT liên lạc


033 829872 / 0914 258 118

Trình độ văn hoá

Cử nhân

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành Kinh tế

Quá trình công tác

Từ 04/1985 – 03/1988: Học nghề


Từ 04/1988 – 03/1997: Công nhân rèn Nhà máy cơ khí Hòn Gai


Từ 04/1997 – 09/1999: Bí thư đoàn Nhà máy cơ khí Hòn Gai



Từ 10/1999 – 02/2005: Cán bộ kế toán Công ty than Núi Béo





Từ 03/2005 – nay: Phó chánh VP Đảng uỷ Công ty

Chức vụ hiện nay

Phó chánh văn phòng Đảng uỷ, Công ty CP Than Núi Béo.

Số cổ phần nắm giữ

1,101 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:
không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không.
10. Tài sản chủ yếu của Công ty Than Núi Béo:

10.1. Đất đai: 

Công ty CP Than Núi Béo hiện đang quản lý và sử dụng đất tại các địa điểm: Phường Bạch Đằng, Phường Hà Tu, Hồng Hà, Hà Trung. Tất cả các khu đất trên đều là đất thuê (Chi tiết tại Phụ lục V).

Khu văn phòng của Công ty rộng 2,134 m2, nằm trên đường Lê Thánh Tông thuộc Thành phố Hạ Long.

[image: image19.png]


Khu khai trường của Công ty rộng 3,792,296.9 m2, nằm trên địa bàn xã/phường Hà Tu; Phường Hà Trung (Ảnh bên).

· Phía Bắc giáp khai trường Công ty Than Hà Tu

· Phía Nam giáp Quốc lộ 18A

· Phía Đông giáp khai trường Công ty Than Hà Tu

· Phía Tây giáp khai trường Công ty Than Hà Lầm.

10.2. Nhà cửa, vật kiến trúc:

Nhà cửa, vật kiến trúc của Công ty gồm các hạng mục chủ yếu sau:

· Khu văn phòng làm việc của Công ty tại 799 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh: là toà nhà 4 tầng với diện tích mặt bằng 2,134 m2, xây dựng năm 2001 (ảnh dưới);

· Khu nhà điều hành sản xuất tại khai trường và văn phòng của các công trường, phân xưởng;

· Cảng xuất than gồm văn phòng, mặt bằng, máng rót than tại Cột 8 (Cảng Mì Con cua) để tập trung than và xuất bán cho các tàu mua than. Cảng Mì Con cua trước đây thuộc về Công ty Lương Thực, được chuyển nhượng cho Công ty than Núi Béo năm 1999; 

· Văn phòng làm việc Chi nhánh Nhà máy cơ khí Hòn Gai tại đường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh: khu nhà 02 tầng với diện tích mặt bằng là 1042 m2, được xây dựng từ năm 1976. Trước đây, Chi nhánh sở hữu khu văn phòng, sản xuất với diện tích mặt bằng khoảng 20,000 m2 tại vị trí này. Theo quy hoạch của Thành phố, để xây dựng cảnh quan đô thị, khu văn phòng này phải di chuyển vào khu vực Cảng Mì Con cua. 

· Khu sản xuất của Chi nhánh Nhà máy cơ khí Hòn Gai tại Cảng Mì Con Cua hiện đang được xây dựng với tổng dự toán khoảng 29 tỷ đồng (nguồn vốn đầu tư là kinh phí hỗ trợ di dời của Thành phố, nguồn khấu hao và vay thương mại). Để Chi nhánh thực hiện di dời, Thành phố đã cấp cho Công ty Than Núi Béo phần đất có diện tích  24,277.8 m2 tại Cảng Mì Con Cua, bao gồm phần đất  14,295.3 m2 là đất thuê hàng năm (Hợp đồng số 62/HĐ-TĐ tại phần Hồ sơ đất đai thuộc “Hồ sơ đăng ký giao dịch Công ty CP Than Núi Béo kèm theo Bản cáo bạch” ) và phần đất 9,782.5 m2 là đất cộng quản, do Công ty kết hợp với một đơn vị khác quản lý. Ngoài ra, Công ty còn được Thành phố cấp kinh phí di dời với mức hỗ trợ đã được phê duyệt cho đến nay là 11 tỷ đồng, trong đó Công ty đã nhận 7 tỷ đồng để thực hiện đầu tư. Dự kiến hết năm 2006, toàn bộ bộ phận sản xuất của Chi nhánh tại vị trí mới sẽ đi vào hoạt động.

10.3. Phương tiện vận tải:


Đội xe của Công ty gồm trên 150 xe các loại, các hạng mục chính bao gồm:

· Xe tải: xe Belaz 7522, Belaz 7548 (Nga), xe Volvo A35D, A40D, FM12 (Thụy Điển), CAT 773E (Mỹ), Hyundai (Hàn Quốc), Kamaz 6520 (Liên doanh)…;

· Máy xúc: máy EKG (Nga), máy xúc CAT 365, 5090 (Mỹ), máy xúc EX750, lËt Kawasaki, Hitachi-EX210 (Nhật)…;
· Xe Zin, xe Kapaz, xe Faw, xe cẩu các loại.
· …….
10.4. Máy móc thiết bị


Các hạng mục chủ yếu như sau:

· Máy khoan Roc L8, DM 45E (Thụy Điển), máy khoan CBIII 250H (Nga)…;

· Máy gạt: máy D7R (Mỹ), máy T170, D85A (Nga), D10R (Nhật)…;

· Hệ thống sàng (Việt Nam);

· Các loại máy bơm của Nhật, Nga, Liên doanh;

· ……….

11. Thuận lợi, khó khăn của Công ty Than Núi Béo trong những năm sắp tới:

12.1. Thuận lợi:

Khách quan

· Thị trường tiêu thụ than ổn định theo kế hoạch của Tập đoàn giao hàng năm; 

· Cơ hội tăng giá bán than. Khi Công ty thực hiện khai thác xuống sâu, chất lượng than sẽ tốt hơn nên giá bán than sẽ được cải thiện.

Chủ quan:

· Hiệu quả hoạt động cao. Tuy số lượng nhân công không nhiều (khoảng 2000 người) song năng lực khai thác của Công ty tương đương với các mỏ khác có nguồn nhân lực gấp đôi;

· Cơ chế quản lý chi phí chặt chẽ theo hệ thống kinh tế kỹ thuật thông qua các quy định như:  khoán chi phí, giá thành cho các công trường, phân xưởng, phòng ban; khuyến khích các lợi ích vật chất (lương, thưởng) đối với những đơn vị tiết kiệm chi phí;

· Quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà thầu bốc xúc, vận tải chuyên nghiệp như Công ty CP Hoa Sơn, Công ty Cavico Việt Nam theo Hợp đồng dài hạn (3 năm). Nhờ vậy, Công ty tiết kiệm được chi phí tự khai thác và nâng cao năng suất khai thác;

· Thương hiệu được quảng bá rộng rãi với lợi thế là Công ty Than nằm ngay tại trung tâm thành phố Hạ Long và là công ty than đầu tiên gia nhập thị trường chứng khoán. 

12.2. Khó khăn:

· Khai trường của Công ty nằm xen kẽ với khu dân cư nên quy mô nổ mìn khai thác bị hạn chế, công tác bảo vệ an ninh khó khăn. Hiện nay, công ty đang tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng để mở rộng khai trường;

· Do việc khai thác than ngày càng xuống sâu nên việc xử lý nước moong ngày càng tốn nhiều chi phí. 
12. Kế hoạch sản xuất, lợi nhuận và cổ tức:
Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	2008

	
	
	Giá trị
	% tăng (giảm) so với năm trước
	Giá trị
	% tăng (giảm) so với năm trước
	Giá trị
	% tăng (giảm) so với năm trước

	1
	Than nguyên khai sản xuất (1000 tấn)
	       3,600 
	16.17%
	       3,300 
	-8.33%
	       3,100 
	-6.06%

	2
	Bóc đất đá (1000 m3)
	     21,400 
	3.53%
	    15,800 
	-26.17%
	     13,000 
	-17.72%

	3
	Tiêu thụ than (1000 t)
	       3,202 
	13.79%
	       3,210 
	0.25%
	       2,900 
	-9.66%

	4
	Vốn điều lệ
	     60,000 
	 
	     60,000 
	0.00%
	    60,000 
	0.00%

	5
	Tổng doanh thu
	1,087,804 
	16.87%
	   928,000 
	-14.69%
	   905,000 
	-2.48%

	6
	Chi phí
	1,067,250 
	17.14%
	   907,200 
	-15.00%
	   884,288 
	-2.53%

	7
	Tổng LN trước thuế
	     20,554 
	4.27%
	    20,800 
	1.20%
	     20,712 
	-0.42%

	8
	Thuế TNDN
	       5,755 
	 
	       5,824 
	 
	       5,799 
	 

	9
	Trong đó, miễn giảm thuế
	     4,030
	 
	       5,824 
	 
	       2,900 
	 

	10
	Lợi nhuận sau thuế
	     14,799 
	3.66%
	    14,976 
	1.20%
	     14,913 
	-0.42%

	11
	Tổng quỹ lương
	  123,871 
	9.84%
	   118,000 
	-4.74%
	   115,000 
	-2.54%

	12
	Lao động (người)
	       2,540 
	-0.70%
	       2,341 
	-7.83%
	       2,229 
	-4.78%

	13
	Thu nhập bình quân đầu người (đồng/ người/tháng)
	4,023,000 
	10.61%
	4,200,484 
	3.36%
	4,299,387 
	2.35%

	14
	Tỷ lệ cổ tức
	15%
	 
	15%
	0.00%
	15%
	0.00%


Ghi chú: 
· Công ty được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho việc CPH và đăng ký giao dịch như sau: 100% (năm 2006 – 2007), 50% (Năm 2008 – 2011). Theo quy định của Nhà nước, phần ưu đãi thuế không được dùng để chia cổ tức mà được bổ sung Quỹ đầu tư phát triển (sử dụng cho việc tái đầu tư tài sản, duy trì phát triển mỏ). Vì vậy, chỉ tiêu ”Lợi nhuận sau thuế“ tại bảng trên thể hiện lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các quỹ, không phải là lợi nhuận sau thuế thực tế ;
· Năm 2006, Công ty vẫn phải nộp thuế TNDN cho Quý I, khi chưa chính thức chuyển thành Công ty cổ phần (1,725 triệu đồng);
· Năm 2006, tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông chỉ được tính trong thời gian 9 tháng (từ 1/4/2006, khi Công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần);
· Từ năm 2007 trở đi, hệ số bóc đất đá giảm dần kéo theo chi phí bóc đất trong giá thành giảm, giá bán theo khoán của TKV cũng giảm theo nhưng lợi nhuận vẫn bảo đảm. 

13. Nêu căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận/ kèm theo kế hoạch cổ tức:

Phương án trên thể hiện mức tăng trưởng cao năm 2006 (doanh thu tăng 17%, lợi nhuận tăng 4%), giảm dần năm 2007 và năm 2008. Phương án này phù hợp với kế hoạch phát triển của Tập đoàn và quy hoạch khai thác của Công ty. Năm 2006, trên cơ sở Hợp đồng phối hợp kinh doanh đã ký với Tập đoàn (Hợp đồng giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển than năm 2006 số 48/HĐ ký ngày 25/3/2006 giữa Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam và Công ty CP Than Núi Béo), Công ty được Tập đoàn giao kế hoạch sản lượng cao. Tuy nhiên, khi lập kế hoạch dài hạn cho Công ty cổ phần, thực tế về giới hạn trữ lượng than (trữ lượng lộ thiên còn lại khoảng 24 triệu tấn – tương đương với 8 năm khai thác theo năng suất hiện tại) đòi hỏi Công ty phải cân đối tốc độ khai thác và phương án thiết kế hầm lò để duy trì khai thác lâu dài. Với yêu cầu này, Công ty chủ trương giảm tốc độ khai thác lộ thiên, xúc tiến đầu tư cho khai thác hầm lò. Tuy vậy, Công ty sẽ duy trì lợi nhuận và mức cổ tức 15%.  

Công ty CP Than Núi Béo tin tưởng sẽ đạt được kế hoạch trên với những căn cứ sau:
· Căn cứ tình hình thị trường tiêu thụ:

Những phân tích về thị trường cho thấy nhu cầu về than của nền kinh tế sẽ tăng nhanh trong những năm tới, thể hiện than là ngành công nghiệp giàu tiềm năng. Hơn nữa, Công ty CP Than Núi Béo sau khi khai thác than sẽ bán cho Tập đoàn để Tập đoàn thực hiện bán sản phẩm cho khách hàng sử dụng nên đối với Công ty, thị trường tiêu thụ có tính ổn định rất cao. Với đặc thù này, Công ty sẽ không gặp khó khăn khi đặt ra kế hoạch tăng trưởng doanh thu năm 2006 và đảm bảo lợi nhuận các năm sau.

· Căn cứ năng lực đầu tư và năng lực sản xuất của Công ty: 

Những năm gần đây, Công ty đã đầu tư thêm thiết bị để tăng cường năng lực khai thác. Đồng thời, Công ty chuyển giao khâu bốc xúc, vận chuyển đất đá cho các nhà thầu chuyên nghiệp với Hợp đồng dài hạn như Công ty CP Hoa Sơn, Công ty Cavico Việt Nam. Vì vậy, nội lực của Công ty cho phép năng suất khai thác trên 3 triệu tấn/ năm để thực hiện được doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch. 
· Căn cứ khả năng quản lý chi phí của Công ty:

Theo chính sách quản lý chi phí của Tập đoàn đã trình bày trong phần “Cơ chế quản lý của TKV”, lợi nhuận của các công ty khai thác than sẽ được tính bằng 3% nhân với chi phí được khoán.  Việc đảm bảo kế hoạch được giao đòi hỏi công ty phải tiết kiệm chi phí so với định mức. Công ty Cổ phần Than Núi Béo đã thực hiện xây dựng các định mức giao khoán đến công trường, phân xưởng và hàng quý đều có quyết toán khoán chi phí cho các đơn vị sản xuất trên. Ngoài ra, Công ty còn ban hành các chính sách khuyến khích vật chất đối với các cá nhân, đơn vị đã thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí và tăng năng suất lao động. Những chính sách trên thể hiện khả năng quản lý chi phí chặt chẽ của Công ty, góp phần đảm bảo cho Công ty đạt lợi nhuận vào những năm sau, trong đó năm 2007 vẫn có tăng trưởng so với năm 2006 mặc dù kế hoạch doanh thu có giảm.  
14. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận/ kế hoạch cổ tức:

Trên cơ sở thu thập thông tin, phân tích thực trạng ngành than và hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính hiện nay của Công ty cổ phần Than Núi Béo, Công ty cổ phần chứng khoán Mê Kông cho rằng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty cổ phần Than Núi Béo dự kiến trong giai đoạn 2006 – 2008 là có thể đạt được nếu không chịu ảnh hưởng của những sự kiện bất khả kháng.

Chúng tôi lưu ý rằng nhận xét trên của chúng tôi chỉ có tính chất tham khảo cho các nhà đầu tư. Chúng tôi không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo.
15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty cổ phần than Núi Béo: 



Không.
16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán đăng ký: 



Không.

IV. CHỨNG KHOÁN ĐÃ ĐĂNG KÝ

1. Loại chứng khoán: 




Cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá: 





10,000 đ/ cổ phần  (Mười ngàn đồng/ cổ phần).
3. Tổng số chứng khoán: 


Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 6,000,000 cổ phần.
Bằng chữ: Sáu triệu cổ phần. 

Trong đó: 

· Tổng số chứng khoán cam kết nắm giữ của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc: 3,069,456 (Ba triệu không trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm năm mươi sáu cổ phần – 51.15% vốn điều lệ).
Theo khoản 1, Điều 20, Điều lệ Công ty: Các cổ đông là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty phải cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 03 năm kể từ ngày niêm yết.
· Tổng số chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện: 4,563,446 cổ phần (Bốn triệu năm trăm sáu mươi ba nghìn bốn trăm bốn mươi sáu cổ phần – 76.06% vốn điều lệ).

Danh sách cổ đông nắm giữ chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện: Là danh sách cổ đông sáng lập, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc (Phụ lục III).
Điều kiện chuyển nhượng của cổ đông sáng lập theo khoản 2, Điều 7, Điều lệ Công ty:

· Trong vòng 3 năm kể từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty;

· Cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác.

· Trường hợp chuyển nhượng số cổ phần này cho những người không phải là cổ đông sáng lập thì cần phải có sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của Công ty. 
Điều kiện chuyển nhượng của cổ đông HĐQT, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát theo khoản 1, Điều 20, Điều lệ Công ty:
· Các thành viên Hội đồng Quản trị không được chuyển nhượng cổ phần của Công ty do họ sở hữu trong suốt thời gian đương nhiệm và chỉ được chuyển nhượng sau 01 năm kể từ khi thôi giữ các chức danh trên (Trừ những trường hợp đặc biệt do Hội đồng Quản trị quyết định).
· Các cổ đông là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty phải cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 03 năm kể từ ngày niêm yết.
4. Phương pháp tính giá:
4.1. Kết quả đấu giá cổ phiếu Công ty CP Than Núi Béo ngày 28/12/2005:
Theo thông báo của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, kết quả đấu giá cổ phiếu Công ty ngày 28/12/2005 cụ thể như sau:
	Giá đấu thành công cao nhất: 
	   30,200 đồng/cổ phần

	Giá đấu thành công thấp nhất:
	28,200 đồng/cổ phần

	Giá đấu thành công bình quân:
	29,200 đồng/cổ phần


4.2. Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty CP Than Núi Béo tại thời điểm 30/9/2006:

Giá trị sổ sách cổ phiếu ngày 30/9/2006 được tính như sau:

	Giá trị sổ sách cổ phần
	=
	Vốn chủ sở hữu (không bao gồm khoản mục quỹ KTPL)
	=
	71,093,339,471
	=
	11,848.89 đồng/cp

	
	
	Tổng số cổ phần
	
	6,000,000
	
	



Bằng chữ (đã làm tròn): Mười một ngàn tám trăm bốn mươi chín đồng/ cổ phần. 
5. Cam kết về tỷ lệ bảo đảm:

Theo khoản 2, Điều 7 và khoản 1, Điều 20, Điều lệ Công ty Cổ phần Than Núi Béo được thông qua lần đầu tại Đại hội cổ đông thành lập ngày  18/3/2006 và điều chỉnh tại Đại hội cổ đông ngày 14/11/2006:

Trong vòng 3 năm kể từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty. 
Trong vòng 3 năm kể từ ngày niêm yết, các cổ đông là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty phải cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu.
6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

· Căn cứ Điều 1, Quyết định 238/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/9/2005 về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam;

· Căn cứ khoản 1.1 và khoản 1.3, mục 1, Phần II – Quy định cụ thể của Thông tư số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế thông tư 121/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam).

Tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của một tổ chức đăng ký giao dịch. Trường hợp đã nắm giữ vượt tỷ lệ 49% tổng số cổ phiếu phát hành ra công chúng trước khi cổ phiếu được niêm yết, đăng ký giao dịch thì phải thực hiện bán cổ phiếu để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của bên nước ngoài tối đa là 49%.

Đối với Công ty Cổ phần Than Núi Béo:

· Số lượng cổ phiếu tối đa của Công ty cổ phần than Núi Béo mà nhà đầu tư nước ngoài được quyền nắm giữ theo quy định là: 2,940,000 cổ phần (Bằng chữ: Hai triệu chín trăm bốn mươi ngàn cổ phần). 

· Số lượng cổ phiếu của Công ty do nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ hiện tại là:  1,200,000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu hai trăm ngàn cổ phần). 

Như vậy, tỷ lệ nắm giữ cổ phần hiện tại của nhà đầu tư nước ngoài đã đảm bảo tại Quyết định 328/2005/QĐ-Ttg và Thông tư 90/2005/TT-BTC.
7. Các loại thuế có liên quan:

7.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Trước khi cổ phần hóa, Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm là 28% lợi nhuận trước thuế. 

Căn cứ:

· Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty nhà nước thành CTCP, DNNN chuyển sang CTCP được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định hiện hành.

· Thông tư 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 quy định Công ty thành lập mới được miến 100% thuế TNDN trong 2 năm đầu kể từ khi thành lập và giảm 50% trong 2 năm tiếp theo.

· Công văn số 11924/TC-CST của Bộ Tài chính v/v: ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức niêm yết chứng khoán;

· Thông báo số 5248/TC-CST của Bộ Tài chính v/v ưu đãi thuế TNDN cho tổ chức đăng ký giao dịch;


Công ty cổ phần than Núi Béo sẽ được hưởng các ưu đãi thuế như sau:


Sau cổ phần hóa:

· Miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp cho 2 năm đầu (tính từ thời điểm đăng ký kinh doanh ngày 1/4/2006)

· Giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho 2 năm tiếp theo

Sau khi đăng ký giao dịch tại TTGDCK HN:

· Giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho 2 năm đầu.

Do Công ty cổ phần than Núi Béo chuyển thành công ty cổ phần và đăng ký giao dịch cùng trong năm 2006 và được hưởng hai chế độ ưu đãi thuế cùng một lúc, chế độ ưu đãi thuế đối với Công ty thực hiện đăng ký giao dịch trên TTGDCK HN sẽ có hiệu lực khi chế độ ưu đãi thuế cho việc cổ phần hóa kết thúc.  

7.2. Các loại thuế khác: 

Sau khi cổ phần hoá và niêm yết, Công ty không được hưởng ưu đãi nào đối với các loại thuế khác. Các quy định có liên quan cụ thể như sau:

Căn cứ:

· Thông tư số 153/1998/TT/BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 26/11/1998 v/v Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi);

· Thông tư số 105/2005/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 9/11/2005 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 

· Các chế độ quy định khác của Nhà nước.

Một số khoản mục thuế chủ yếu Công ty phải nộp hàng năm như sau:

7.2.1. Thuế tài nguyên: 

Công thức tính thuế:

Trong đó, 

Giá tính thuế đơn vị tài nguyên = (giá bán – chi phí chế biến, tiêu thụ) x tỷ lệ thu hồi than sạch
Chi phí chế biến, tiêu thụ:  là chi phí vận chuyển, bốc xúc, sàng tuyển từ nơi khai thác đến nơi tiêu thụ.

7.2.2. Phí môi trường: 

Mức phí môi trường là 6000 đồng/ 1 tấn than, được nộp cho Ngân sách địa phương nhằm mục đích cải tạo môi trường. 

7.2.3. Thuế giá trị gia tăng

Nộp trên hạng mục đầu vào sản xuất: theo quy định của Nhà nước: 10% đối với nhiên liệu và 5% đối với các mặt hàng khác. 

V. CÁC đỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ:

1. Tổ chức kiểm toán:

Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC)

Tại Hà Nội:
93/B1 Cầu giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy



Điện thoại: (04) 767 0657/8


Fax: (04) 767 0555
Tại TP Hồ Chí Minh:
138 Nguyến Thị Minh Khai, Q.3, Tp HCM



Điện thoại: (08) 930 3437



Fax: (08) 9303365

Tại Cần Thơ:
106 Nguyễn An Ninh, Cần Thơ



Điện thoại: (071) 827 888



Fax: (071) 823209
2. Tổ chức tư vấn:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông:

Hội sở: 

Tầng trệt, Tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội




Điện thoại: (84-4) 9 361 389


Fax: 04 - 9361393


Chi nhánh:
 Số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh


Điện thoại: (84-8) 520 2050


Fax: 04 – 8228014
VI. các NHÂN TỐ RỦI RO
1. Rủi ro về kinh tế:
Trong nền kinh tế nước ta, ngành than đóng vai trò là ngành kinh tế trọng điểm, cung cấp nhiên liệu cho hoạt động của các ngành công nghiệp khác như: ngành điện, giấy, xi măng…. Vì vậy, mỗi một yếu tố của nền kinh tế như lạm phát, tăng trưởng, chiến lược phát triển kinh tế vùng, địa phương… đều có ảnh hưởng nhiều chiều đến ngành than, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp thông qua các ngành khác vốn là khách hàng tiêu thụ của ngành than. Tùy thuộc vào tốc độ và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong và ngoài nước mà nhu cầu về sản lượng, chất lượng than có thể thay đổi, chính sách quản lý của Tập đoàn cũng có thể thay đổi. Từ đó mang đến những cơ hội hay thách thức cho các Công ty khai thác than, trong đó có Công ty than Núi Béo.   
2. Rủi ro về luật pháp:


Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu sự chi phối của pháp luật và các chính sách của Nhà nước, cụ thể như sau: 

· Chính sách ưu đãi đầu tư

· Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn đi kèm trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện.

· Các quy định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường.
Sự thay đổi của các quy định pháp luật trên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. 
3. Rủi ro đặc thù:

3.1. Rủi ro về môi trường tự nhiên:

Ngành công nghiệp than phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố về môi trường tự nhiên. Bất kỳ một sự biến động nào của môi trường tự nhiên cũng đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm than như: sự biến động về địa chất, quy hoạch khai thác vùng chưa ổn định....

3.2. Rủi ro về chính sách, chế độ:

Với chính sách ưu tiên tiêu thụ than trong nước của Chính phủ, giá bán than nội địa (tuy đang có chủ trương tăng 44%) vẫn thấp hơn nhiều so với giá bán xuất khẩu. Theo dự báo của Tập đoàn, trong khoảng từ 5 đến 10 năm nữa, nhu cầu nội địa về than sẽ tăng nhanh, cùng với chiến lược an ninh năng lượng quốc gia, chắc chắn mức xuất khẩu than sẽ giảm.  Sự chênh lệch về giá bán nội địa - xuất khẩu, khi đó nếu không được Nhà nước và Tập đoàn quản lý và điều tiết hợp lý thì có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các công ty khai thác than.
4. Rủi ro về quản lý:

Khi Công ty CP Than Núi Béo chính thức gia nhập thị trường chứng khoán Việt Nam và cổ phiếu Công ty được giao dịch rộng rãi, bên cạnh việc tuân thủ các quy định hiện hành, các nhà quản lý Công ty còn chịu sự điều chỉnh của các quy định tại UBCKNN, TTGDCK và áp lực của công chúng. Trong thời gian đầu, cũng như đối với tất cả các công ty niêm yết và đăng ký giao dịch khác, việc quản lý Công ty CP Than Núi Béo sẽ khó khăn, phức tạp hơn trước đây, đồng thời hiệu quả quản lý sẽ góp phần quyết định hình ảnh, giá trị Công ty trên thị trường.  

PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Điều lệ Công ty cổ phần

2. Phụ lục II: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2003, 2004, 2005 và Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2006

3. Phụ lục III: Sổ theo dõi cổ đông

4. Phụ lục IV: Hồ sơ pháp lý về thành lập Công ty

5. Phụ lục V: Hồ sơ đất đai. 
6. Các phụ lục khác. 
	
	
	Hạ Long, ngày ….    tháng……..năm 2006

	CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - TKV

	Chủ tịch Hội đông Quản trị
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Phụ trách Công bố thông tin:





Địa điểm cung cấp Bản cáo bạch và các tài liệu bổ sung:
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TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.
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Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ
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Sản lượng tài nguyên thương phẩm thực tế khai thác
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� Theo Thời báo kinh tế Sài gòn, tháng 5/2006.
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